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• giới thiệu và tóm tắt Chương trình

gIỚI ThIỆU

THƯA CÁC BẠN ĐỒNG NGHIỆP:
Từ khi nông dân và các nhà sản xuất lương thực khác khám phá những cơ hội mang 
đến từ công nghệ sinh học trong sản xuất lương thực, mối quan tâm về sự an toàn và 
tính bền vững của những sản phẩm này càng cao. Mặc dù lương thực sản xuất thông 
qua công nghệ sinh học đã được tiêu dùng an toàn trong hơn 15 năm, đây vẫn là một 
chủ đề gây tranh cãi trên thế giới với những câu hỏi đặt ra liên quan đến sự an toàn, tác 
động môi trường và quy định của các sản phẩm này.

Để hiểu được tính phức tạp của các vấn đề, việc tiếp cận với nguồn thông tin về công 
nghệ sinh học sản xuất lương thực hiện thời, thông tin mang tính khoa học và thân 
thiện với người tiêu dùng là hết sức cần thiết. Để hỗ trợ trao đổi thông tin về chủ đề 
thường khó hiểu và gây tranh cãi này, Quỹ Hội đồng Thông tin Thực phẩm Quốc tế 
(IFIC) cung cấp một nguồn tài liệu tổng thể—Công nghệ sinh học trong sản xuất lương 
thực: Cẩm nang tuyên truyền viên để nâng cao hiểu biết, phiên bản lần thứ 3 để các nhà 
lãnh đạo và truyền thông khác hoạt động trong lĩnh vực lương thực, nông nghiệp, dinh 
dưỡng và sức khỏe cộng đồng sử dụng.

Cho dù bạn đang cung cấp thông tin tổng quan mang tính khoa học hoặc trả lời những 
câu hỏi đặt ra từ giới truyền thông, Cẩm nang này cung cấp cho bạn những số liệu và 
nguồn thông tin chính về công nghệ sinh học trong sản xuất lương thực, thực phẩm để 
giúp bạn thiết kế thông điệp truyền tải cho từng nhóm đối tượng cụ thể. Trong cuốn 
Cẩm nang này, bạn sẽ tìm thấy những thông tin cập nhật nhất mang tính khoa học và 
thân thiện với người tiêu dùng dưới hình thức các nội dung trao đổi, tài liệu, thuật ngữ, 
bài thuyết trình PowerPoint, một số lời khuyên khi trao đổi với các phương tiện truyền 
thông, và nhiều hơn thế nữa.

Nhiều người cho rằng, việc sử dụng công nghệ sinh học trong sản xuất lương thực là 
một vấn đề cá nhân, thường chủ yếu dựa vào cảm xúc và vì vậy dẫn đến sự khác biệt 
lớn về quan điểm. Nhận thức được rằng, những cuộc thảo luận như vậy có thể biến 
thành những cuộc tranh luận sôi nổi, chúng tôi đã cung cấp hướng dẫn để giúp bạn 
chuẩn bị cho tình huống như vậy và cảm thấy tự tin trả lời các câu hỏi khó về sự an 
toàn và lợi ích của công nghệ sinh học.

Chúng tôi hy vọng rằng cuốn Cẩm nang này sẽ là một nguồn thông tin hữu ích vì bạn 
làm việc để nâng cao sự hiểu biết về công nghệ sinh học trong sản xuất lương thực vì 
lợi ích của các thế hệ tương lai. Để truy cập vào phiên bản trực tuyến của Cẩm nang và 
các nguồn thông tin khác, truy cập www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx

David B. Schmidt Marianne Smith Edge, MS, RD, LD, FADA 
Chủ tịch và Giám đốc Điều hành Phó Chủ tich cấp cao, Dinh dưỡng và An  
 toàn Thực phẩm 
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• Phát triển Thông điệp của bạn

• Các thông điệp chính

• Thuật ngữ nên sử dụng và thuật ngữ 
không nên sử dụng 

Phát triển Thông điệp của bạn
Chủ đề về công nghệ sinh học thực phẩm có thể phức tạp và khó hiểu. Đối 
một người có niềm tin cá nhân sâu sắc về thực phẩm, điều đó có thể là một 
chủ đề đầy xúc cảm. Do phương pháp truyền thông của bạn cũng quan 
trọng như nội dung, thông tin bạn chia sẻ.

Trước tiên, chương này sẽ cung cấp 
Những thông điệp chính về công nghệ 
sinh học thực phẩm tập trung vào sự an 
toàn, lợi ích của người tiêu dùng, sự bền 
vững và nuôi sống thế giới. Một số điều 
để nhớ về điệp chính:

• Những thông điệp chính và Những 
điểm thảo luận chính không phải là 
một kịch bản. Như sẽ được đề cập 
trong chương Chuẩn bị và Thuyết 
trình (xem thanh bar bên lề trong 
chương này, Lời khuyên để giao tiếp 
hiệu quả), bạn phải thiết kế ngôn ngữ 
của mình phù hợp với tình huống.

• Những điểm thảo luận chính là một 
“danh mục thông điệp” trong đó bạn 
có thể lựa chọn một vài điểm trao đổi 
chính thông tin thực tế và các ví dụ 
cụ thể để làm cho thông điệp chính có 
chiều sâu và ý nghĩa hơn. 

• Một điểm thảo luận chính có thể được 
sử dụng cho một hoặc nhiều thông 
điệp chính với sự điều chỉnh cụ thể. Ví 
dụ: Mặc dù việc sử dụng thuốc trừ sâu 
ít hơn là một ví dụ cơ bản về vai trò 
của công nghệ sinh học đối với sự bền 
vững, theo kết quả điều tra năm 2012 
của Hội đồng Thông tin Lương thực 
Quốc tế (IFIC), hơn 3 phần 4 (77%) 
người tiêu dùng cho biết họ thích mua 
thực phẩm sản xuất theo công nghệ 
sinh học nếu loại thực phẩm được 
trồng ít sử dụng thuốc trừ sâu,. Đó 
cũng là một thông điệp cuả người tiêu 
dùng!

• Việc nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong 
khi giải quyết thấu đáo mối quan tâm 
của nhóm đối tượng sẽ giúp củng cố 
thông điệp của bạn. Phải nhận rằng 
công nghệ sinh học thực phẩm là một 
trong nhiều công cụ mà người nông 

*  Khi bạn sử dụng các Thông điệp chính, tham khảo phần thuật ngữ để có khái niệm các thuật ngữ và 
các thông tin chi tiết. Điều đó có thể sẽ rất hữu ích cho bạn và nhóm đối tượng của bạn.

Trao đổi về số liệu rõ 
ràng và chính xác

“Kết luận của tôi hôm nay rất rõ 
ràng: Sự tranh luận về biến đổi 
gien (gM) là quá lớn. Bạn dường 
như bị tiểu hành tinh sao đánh 
hơn là bị tổn thương vì thực 
phẩm biến đổi gien” 
Mark Lynas, tác giả và nhà môi trường 
học người Anh. Hội nghị về trang trại 
Oxford, Đại học Oxford, 03/1/2013.
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dân và nhà sản xuất thực phẩm có 
thể sử dụng để cung cấp nguồn thực 
phẩm an toàn, dễ chấp nhận, phong 
phú, dinh dưỡng, thuận tiện và bền 
vững.

•	Thường	xuyên	truy	cập	trang	web	cuả	
Quỹ IFIC để cập nhật các thông tin về 
nghiên cứu, quy định, sự phát triển 
và sẵn có cuả sản phẩm www.foodin-
sight.org/foodbioguide.aspx.

Thứ hai, tìm hiểu tầm quan trọng của 
việc lựa chọn ngôn từ: thuật ngữ nên sử 
dụng và thuật ngữ không nên sử dụng 
về công nghệ sinh học thực phẩm.

Những thông điệp 
chính
THÔNG đIỆP 1: 
>> An toàn thực phẩm

Thực phẩm được sản xuất sử dụng 
công nghệ sinh học hiện nay có sẵn 
và an toàn cho con người và hành 
tinh của chúng ta, và trong một số 
trường hợp công nghệ có thể được 
dùng để cải thiện sự an toàn.

Những nét chính:

• Một số các nghiên cứu được tiến hành 
trong hơn 3 thập kỷ qua đã chứng 
minh sự an toàn của thực phẩm được 
sản xuất theo công nghệ sinh học.1-7

• Người tiêu dùng đã ăn các loại thực 
phẩm công nghệ sinh học an toàn từ 
năm 1996, chưa có một bằng chứng 
nào về sự độc hại xuất hiện ở bất kỳ 
nơi nào trên thế giới.5

• Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA),Cơ 
quan Quản lý Thực phẩm và Dược 
phẩm (FDA), và Cơ quan Bảo vệ Môi 
trường (EPA) điều phối quy định và 
cung cấp hướng dẫn về kiểm tra an 
toàn các sản phẩm cây trồng và vật 
nuôi trong nông nghiệp được sản xuất 
theo công nghệ sinh học và các loại 
thực phẩm được dẫn xuất từ các sản 
phẩm này. Điều này đảm bảo sự an 
toàn của nguồn cung ứng thực phẩm 
Hoa Kỳ. Những quy định này giải 
quyết các vấn đề liên quan tác động 
tới thực phẩm cuả con người, thức ăn 
gia súc và môi trường.1,4,8

• Các tổ chức khoa học quốc tế như Tổ 
chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức 
Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) đã 
đánh giá bằng chứng về sự an toàn và 
lợi ích của công nghệ sinh học thực 
phẩm và họ đã ủng hộ việc sử dụng có 
trách nhiệm công nghệ sinh học đối 
với những tác động tích cực hiện nay 

“Không có bằng chứng nào về 
việc các thực phẩm gE hiện nay 
gây nguy hại cho con người. Kết 
quả thử nghiệm về an toàn thực 
phẩm do các nhà sản xuất giống 
gE và những người khác thực 
hiện đã chứng minh là không có 
bằng chứng nào về sự gây hại, kể 
cả phản ứng dị ứng” 
Greg Jaffe, Trung tâm Khoa học vì lợi 
ích cộng đồng. Báo cáo: Cuộc trò chuyện 
thẳng thắn về thực phẩm ứng dụng công 
nghệ biến đổigien: trả lời những câu hỏi 
thường gặp ” tháng 4, 2012.

(Xem chương 3 để thảo luận thêm về 
những điểm này.)

1.  Liên hệ với tư cách cá nhân và 
chuyên môn.

2.  Bày tỏ sự đồng cảm với những 
người khác và thể hiện rằng bạn 
có quan tâm đến vấn đề đó. 

3.  Hiểu biết về nhóm đối tượng và 
chuẩn bị phù hợp.

4.  Hãy thẳng thắn, rõ ràng và xúc 
tích.

5. Tự tin xử lý các câu hỏi. 

Lời khuyên để 
giao tiếp hiệu 

quả 

“nhận thức được nhiều lợi ích 
tiềm năng từ cây trồng và thực 
phẩm ứng dụng công nghệ sinh 
học, AMA của chúng ta không 
hỗ trợ lệnh cấm tạm thời trồng 
cây áp dụng công nghệ sinh học 
và khuyến khích phát triển các 
nghiên cứu đang thực hiện trong 
công nghệ sinh học thực phẩm.” 
Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, chính sách về 
cây trồng và thực phẩm biến đổi gen 
năm 2012.
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và tương lai trong việc giải quyết mất 
an ninh lương thực, suy inh dưỡng và 
bền vững.7,9

• Thực phẩm được sản xuất thông qua 
công nghệ sinh học đã được nghiên 
cứu rộng rãi và được đánh giá là an 
toàn bởi rất nhiều các cơ quan quản 
lý, các nhà khoa học, các giáo sư y tế 
và các chuyên gia cuả Hoa Kỳ và trên 
khắp thế giới.1-5,7,8

• Các tổ chức y tế có uy tín như Hiệp 
hội Dược Hoa Kỳ đã tán thành việc 
sử dụng có trách nhiệm công nghệ 
sinh học để tăng cường sản xuất thực 
phẩm .2,7,9

•	 Tiêu	dùng	các	loại	thực	phẩm	được	
sản xuất theo công nghệ sinh học là 
an toàn đối với trẻ em và phụ nữ có 
thai hoặc cho con bú.1

•	 Đối	với	những	người	dị	ứng	thực	
phẩm, việc sử dụng công nghệ sinh 
học sẽ không làm tăng khả năng cho 
loại thực phẩm đó gây ra tác nhân dị 
ứng hoặc thể dị ứng thực phẩm mới. 
Nhãn thực phẩm là hình thức hướng 
dẫn tốt nhất cho người tiêu dùng 
tránh những thành phần mà họ bị dị 
ứng.1

o Trong quá trình đánh giá rộng rãi 
cuả FDA về một loại thực phẩm mới 
sử dụng công nghệ sinh học, nếu 
có một hoặc nhiều chất gây dị ứng 
chính (sữa, trứng, bột mỳ, cá, sò, 
loại hạt, đậu tương, lạc) thì sẽ yêu 
cầu kiểm tra tiềm năng gây dị ứng.

o FDA yêu cầu dán nhãn đặc biệt 
cho bất kỳ loại thực phẩm được sản 
xuất theo công nghệ sinh học hoặc 
không dùng công nghệ sinh học, 
nếu có một loại protein của một 
hoặc nhiều chất trong số 8 chất gây 
dị ứng chính trong sản phẩm.1

• Công nghệ sinh học đối với động vật 
là một biện pháp kỹ thuật an toàn để 
sản xuất thịt, sữa và trứng.

o Thông tin cơ sở: công nghệ sinh học 
đối với động vật bao gồm một số các 
biện pháp thực hành sinh sản tiên 
tiến như kỹ thuật về gien và sinh 
sản vô tính, cũng như sử dụng các 
sản phẩm như hóc môn tăng trưởng 
giống bò tái tổ hợp gien có protein 
cho bò sữa.

o Thực phẩm từ các động vật được sử 
dụng kỹ thuật gien hiện nay không 
được bán trên thị trường U.S. Khi có 
sản phẩm mới từ vật nuôi áp dụng 
kỹ thuật gien, các nhà quản lý bang 
áp dụng quy trình đánh giá về sự an 
toàn của sản phẩm theo từng trường 
hợp.10,11

o FDA đã kết luận rằng việc sử dụng 
biện pháp sinh sản vô tính trong sinh 
sản bò, dê và lợn là một thực hành 
nông nghiệp an toàn. Thịt và sữa từ 
các động vật này giống như các loài 
vật nuôi thông thường khác.12,13

o Sự an toàn sữa và các sản phẩm sữa 
khác từ bò sữa được sử dụng rbST đã 
được hình thành và củng cố thông 
qua hàng thập kỷ nghiên cưú.14

o Thức ăn gia súc có các loại cây 
trồng công nghệ sinh học cũng như 
thịt, và trứng từ các loại động vật 
ăn các loại thức ăn này hoàn toàn 
giống như loại thực phẩm và thức 
ăn đã dẫn xuất từ các động vật sinh 
trưởng thông thường.1

• Công nghệ sinh học có thể giúp cải tiến 
sự an toàn thực phẩm bằng cách giảm 
thiểu những độc tố tự nhiên xảy ra và 
các chất dị ứng có trong thực phẩm.

o Thông qua công nghệ sinh học, các 
nhà khoa học đã phát triển một loại 
khoai tây sản sinh ra ít chất acryl-
amide hơn khi làm nóng hoặc nấu. 
Sản phẩm này hiện nay được các cơ 
quan quản lý cuả USA đánh giá.15

o Sữa có thành phần lactose thấp hiện 
nay được sản xuất hiệu quả hơn với 
các enzymes dẫn xuất công nghệ 
sinh học, một lợi ích quan trọng cho 
những người không hợp hoặc nhạy 
cảm với lactose.16

o Trong tương lai, các nhà khoa học 
có thể loại bỏ chất đạm gây nên các 
phản ứng dị ứng đối với thực phẩm 
như đậu tương, lạc để tạo ra nguồn 
thực phẩm an toàn hơn cho những 
người hay bị dị ứng.17-19

• Theo cuộc điều tra IFIC 2012, số đông 
(69%) người tiêu dùng cuả Hoa Kỳ tin 
tưởng vào sự an toàn của nguồn cung 
ứng thực phẩm U.S.20

o Khi người tiêu dùng chia sẻ những 
quan tâm của họ về an toàn thực 
phẩm, công nghệ sinh học không 
phải là một câu trả lời chung , chỉ 
2% trong số người tiêu dùng đề cập 
đến sự quan tâm về công nghệ sinh 
học. Trái ngược lại, gần một phần 
ba quan tâm đến dịch bệnh và sự 
nhiễm khuẩn chứa trong thực phẩm 
(29%) và gần một phần tư quan tâm 
đến việc chế biến và chuẩn bị thực 
phẩm sơ sài (21%).20

o Trong khi đó khoảng một nưả 
(53%)người tiêu dùng đều tránh 
một số loại thực phẩm hoặc thành 
phần nhất định, không có ai tránh 
thực phẩm được sản xuất theo công 
nghệ sinh học.20
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THÔNG đIỆP 2: 
>> Lợi ích cuả người tiêu dùng

Công nghệ sinh học thực phẩm đang 
được sử dụng để thiện dinh dưỡng, 
tăng cường an toàn và chất lượng 
thực phẩm, bảo vệ cây trồng và vật 
nuôi khỏi bị các loại bệnh dịch đe 
dọa tính ổn định, khả năng đủ điều 
kiện chi trả và toàn bộ chuỗi cung 
ứng thực phẩm. 

Những điểm thảo luận chính 

• Nâng cao bảo vệ cây trồng khỏi sâu 
bệnh theo công nghệ sinh học mang 
đến vụ thu hoạch chắc chắn hơn, đảm 
bảo lượng thực phẩm luôn sẵn có và 
phù hợp với khả năng chi trả của mọi 
người tiêu dùng.21-25

o Sự bảo vệ tự nhiên cuả các loại cây 
trồng có thể được tăng cường bởi 
công nghệ sinh học, kết quả là các 
loại cây có sức chịu đựng tốt hơn 
và sản lượng cao hơn. Ví dụ như 
loại đu đủ được bảo vệ khỏi loại vi 
rút gây bệnh đốm (trên thị trường 
hiện nay),cũng như mận được bảo 
vệ khỏi vi rút như đâụ mùa và loại 
đậu được bảo vệ khỏi bệnh vi rút 
đốm vàng lá (cả hai loại bệnh hiện 
nay đang được đánh giá thường 
xuyên)26-29

o Ngô được bảo vệ chống lại côn 
trùng và nấm mốc, nó có thể phát 
triển trong các hố do sâu bệnh tạo 
ra và gây ra độc tố đe doạ đến an 
toàn thực phẩm. Do vậy, nghiên cứu 
thực hiện với các loại cây trồng khác 
như, mía cũng đang được triển khai 
để mang lại lợi ích chochuỗi cung 
ứng thực phẩm.24,30

o Vào những năm 1990, loại đu đủ 
vùng Hawai đã gần như bị tàn phá 
bởi vi rút bệnh đốm làm gần như 
xoá sổ ngành hàng cung ứng hoa 
quả duy nhất của Hoa Kỳ. Trong khi 
các cách tiếp cận khác để giám sát 
loại vi rút này đế thất bại, công nghệ 
sinh học đã cứu sống loại cây trồng 
này và giúp cho ngành công nghiệp 
trồng đu đủ ở Hawai phát triển một 
giống cây đu đủ kháng lại loại vi rút 
này.31

• Qua công nghệ sinh sản tiên tiến, các 
nhà khoa học đã phát triển các loại 
thực phẩm và các thành phần có chứa 
tỷ trọng các chất béo có lợi cho sức 
khoẻ cao hơn, qua đó giúp hỗ trợ cho 
tim mạch, não bộ và sức khỏe sinh 
sản. Các loại thực phẩm và thành 
phần khác cũng đang được phát triển. 

“Qua hàng nghìn năm, chúng ta 
đã cho sinh sản các loại cây vì 
vậy chúng ta có thể có các loại 
hoa quả và rau an toàn và có lợi 
cho sức khoẻ. Chúng ta hiện nay 
đang sử dụng thế hệ mới nhất về 
công nghệ sinh học để tạo nên 
những sản phẩm an toàn hơn.”
Ronald Kleinman, MD, Physician 
in Trưởng khoa, bệnh viện Nhi 
Massachusetts, 2012.

“Tôi nghĩ thật là hấp dẫn, không 
có câu trả lời trong 1 phút, công 
nghệ là đây, nếu chúng có thể 
mang lại cho chúng ta một quả 
cà chua tốt hơn, thì sao chúng ta 
lại không làm vì điều đó”. 
Julia Child, Toronto Star,  
27 tháng 10, 1999.
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o Quá trình sản xuất thực phẩm có 
sự sinh sản tiên tiến và hiện đại đã 
được áp dụng để phát triển dầu hạt 
cải, dầu đậu tương và dầu hoa hướng 
dương, những loại này không sản 
sinh ra chất béo chuyển hoá.32-36

o Dầu đậu tương và hạt cải đang được 
phát triển với công nghệ sinh học 
để cung cấp loại chất béo omega-3 
đặc biệt, chất này bảo vệ cho sức 
khoẻ tim mạch. Đậu tương và cải 
dầu hiện có chứa hàm lượng chất 
béo omega 3 cao. Những lợi thế này 
giúp cung cấp thêm lựa chọn cho 
sức khỏe tim từ thực phẩm nguồn 
gốc thực vật.33,35-37

o Các nhà nghiên cứu đã lai tạo thành 
công cả lợn và bò thông qua nhân 
bản vô tính và kỹ thuật di truyền 
để sản xuất hàm lượng chất béo 
omega-3 cao hơn trong thịt. Nếu 
sản phẩm này có sắ, người tiêu dùng 
sẽ có thêm lựa chọn để tăng thêm 
hàm lượng chất béo cho chế độ ăn 
tốt cho sức khỏe.38, 39

o Theo một cuộc khảo sát IFIC năm 
2012, đa số người tiêu dùng sẽ có 
thể mua các loại thực phẩm được 
tăng cường theo công nghệ sinh học 
để cung cấp dinh dưỡng tốt hơn 
(69%), nhiều chất béo có lợi cho sức 
khỏe hơn (71%), và ít chất béo bão 
hòa (68%).20

• Công nghệ sinh học đang được áp 
dụng để cải thiện dinh dưỡng trong 

nhiều loại thực phẩm với mục đích 
giải quyết vấn đề suy dinh dưỡng 
nghiêm trọng trên toàn cầu40 (Xem 
thông điệp nuôi dưỡng thế giới)

• Trên tất cả, người tiêu dùng muốn 
thực phẩm ngon, nghiên cứu công 
nghệ sinh học đang được tiến hành 
để sản xuất các loại thực phẩm có vị 
ngon hơn và vẫn giữ được tươi trong 
thời gian dài hơn.

o Các nhà khoa học đã phát triển cà 
chua, dưa hấu, và đu đủ theo công 
nghệ sinh học cho phép quả chín 
vào đúng thời điểm để cung cấp 
sản phẩm tươi với hương vị tốt hơn 
cho người tiêu dùng (không sẵn có 
trong các cửa hàng hiện nay).16-41

o Các nhà nghiên cứu đã phát triển 
táo và khoai tây giữ màu sắc ban 
đầu lâu hơn sau khi cắt hoặc xử lý 
thô (chúng không dễ bị thâm tím), 
và giữ được độ sắc nét hơn so với 
các sản phẩm truyền thống. Các 
gen chịu trách nhiệm về màu nâu 
chỉ đơn giản bị “tắt”, hoặc “im lặng” 
trong các loại thực phẩm này, khiến 
chúng trở nên hấp dẫn hơn đối 
với cả nhà cung cấp và người tiêu 
dùng.6,42 Bộ Nông nghiệp Mỹ đang 
đánh giá loại táo này.

o Theo một khảo sát của IFIC năm 
2012, đa số người tiêu dùng (69%) 
chia sẻ, họ sẽ mua các loại thực 
phẩm tăng cường theo công nghệ 
sinh học để ăn ngon miệng hơn20

“Việc áp dụng công nghệ sinh 
học hiện đại để sản xuất thực 
phẩm mang đến những cơ hội và 
thách thức mới đối với sức khỏe 
và sự phát triển con người... nâng 
cao chất lượng và đặc tính dinh 
dưỡng và chế biến, qua đó có thể 
trực tiếp góp phần nâng cao sức 
khỏe và phát triển con người.” 
Cục An toàn thực phẩm,  
Tổ chức Y tế Thế giới, 2005.

“những tiến bộ trong kỹ thuật di 
truyền của cây trồng đã mang lại 
lợi ích to lớn cho người dân Mỹ.” 
Barack Obama, ứng cử viên Tổng 
thống Hoa Kỳ. Cuộc tranh luận khoa 
học năm 2008.
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THÔNG đIỆP 3: 
>> Tính bền vững

Công nghệ sinh học hỗ trợ tính bền 
vững về mặt xã hội, kinh tếvà môi 
trường của ngành nông nghiệp.

Các điểm thảo luận chính

• Công nghệ sinh học đóng góp cho sự 
bền vững môi trường của ngành nông 
nghiệp bằng cách tăng cường việc sử 
dụng thuốc trừ sâu hiệu quả, an toàn, 
giảm lượng thuốc trừ sâu sử dụng 
trên cây trồng, giảm phát thải khí nhà 
kính, bảo vệ và cải thiện chất lượng 
đất, giảm thất thoát cả trên đồng 
ruộng và sau thu hoạch. 21,25,43-48

•	 Công	nghệ	sinh	học	và	các	công	nghệ	
nông nghiệp chuẩn xác khác (ví dụ 
bảo vệ đất canh tác, quản lý sâu bệnh 
tổng hợp (IPM), hệ thống thiết bị 
canh tác nông nghiệp tự động sử dụng 
công nghệ định vị toàn cầu GPS trên 
máy tính giúp tăng sản lượng thực 
phẩm có thể thu hoạch trên mỗi acre 
hoặc trên mỗi vật nuôi, giảm nhu cầu 
sử dụng ngày càng nhiều đất hơn để 
nuôi sống dân số ngày càng gia tăng.

o Các loại cây trồng thích ứng với 
thuốc diệt cỏ cho phép nông dân 
kiểm soát cỏ dại tốt hơn, đem lại 
mùa màng bội thu.21

o Với các loại cây trồng chống chịu 
được sâu bệnh, nông dân có thể thu 
hoạch vụ mùa với sản lượng cao 
hơn, không bị tổn thất do sâu bệnh 
phá hoại trên mỗi acre.43

o Với việc sử dụng rbST và quản lý 
thích hợp, 5 con bò có thể sản sinh 
ra lượng sữa bằng lượng sữa của 
6 con trước đây, như vậy đã giảm 
lượng thức ăn chăn nuôi được sử 
dụng và giảm lượng khí metan thải 
ra (1 loại khí thải nhà kính).49

o Công nghệ sinh học đóng vai trò 
quan trọng trong việc giảm thiểu 
và sử dụng thích hợp hơn thuốc trừ 
sâu, cho phép sử dụng các loại thuốc 
diệt cỏ thân thiện hơn với môi 
trường.44,45

o Từ năm 1996-2011, các cây trồng 
ứng dụng công nghệ sinh học đã 
giúp giảm sử dụng thuốc trừ sâu 
các loại trên toàn cầu tới 1,04 tỷ 
pounds.50

o Cây trồng ứng dụng công nghệ Bt 
(Bacillus thuringiensis) được phát 
triển để diệt các loại sâu bệnh phá 
hại các loại cây này, chứ không 
nhằm vào loài ong mật hay động vật 
ăn côn trùng tự nhiên, do vậy tốt 
cho hệ sinh thái. 46

o Do nông dân có thể phun ít thuốc 
trừ sâu hơn với loại cây trồng có 
ứng dụng Bt, họ được bảo vệ khỏi 
sự nhiễm độc ngẫu nhiên.51,52

o Nhờ việc mở rộng canh tác ngô 
chuyển gen Bt, sâu đục thân ngô 
Châu Âu (một loại địch hại chính 
cho cây ngô) đã được ngăn chặn 
hiệu quả, loài sâu này không còn là 
mối đe dọa, thậm chí cho cả những 
cánh đồng trồng ngô không chuyển 
gen Bt lân cận.53

o Với việc áp dụng các loại cây trồng 
thích ứng với thuốc diệt cỏ, nông 
dân có nhiều sự lựa chọn hơn trong 
việc quản lý cỏ dại bền vững, có thể 
lựa chọn loại thuốc diệt cỏ có khả 
năng diệt cỏ nhanh hơn và do vậy 
có ít tác động tới môi trường hơn 
các loại thuốc diệt cỏ cũ.21

o Kể từ khi cây trồng được thuần hóa 
từ nhiều thế kỷ trước, người nông 
dân đã nỗ lực để có thể kiểm soát 
các loài sâu hại, cỏ dại và dịch bệnh 
dù các loại cây này được trồng bằng 
phương pháp hữu cơ, thông thường 
hay ứng dụng công nghệ sinh học. 
Các loại ngô, đậu nành mới chịu 
được thuốc diệt cỏ đã được lai tạo 
để giải quyết những thách thức 
kháng thuốc diệt cỏ của một số loài 
cỏ dại. 54

•	 Công	nghệ	sinh	học	và	thực	hành	nông	
nghiệp tốt giúp cải thiện chất lượng đất 
và giảm ô nhiễm bằng cách cho phép 
nông dân không phải canh tác hoặc 
không thường xuyên canh tác hơn 
(hoặc canh tác bằng máy móc). 

o Điểm chính: Làm đất để trồng trọt, 
được thực hiện để chuẩn bị trồng 
trọt hoặc để kiểm soát cỏ dại, có thể 
làm cho lớp đất trên bề mặt bị mất 
hoặc cứng lại. Đất cứng không thẩm 
thấu nước tốt sẽ làm lớp đất bề mặt, 
phân bón và hóa chất hòa tan vào 
nước ngầm. Làm đất quá kỹ cũng 
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không phù hợp để phát triển tốt cây 
trồng và làm giảm khả năng của đất 
hỗ trợ các loại côn trùng có ích và 
các vi sinh vật sống trong đất. 25

o Việc bảo tồn đất canh tác làm giảm 
số lượng đất bị xáo trộn, đã được 
ứng dụng rộng rãi với 63% diện 
tích đất canh tác của nước Hoa Kỳ 
được bảo tồn nhờ áp dụng kỹ thuật 
này.25,47,48,55

o Tính đến năm 2009, hai phần ba 
(65%) diện tích trồng đậu nành sử 
dụng biện pháp đất bảo tồn, nhờ vậy 
làm giảm 93% sói mòn đất, bảo vệ 
khoảng 1 tỷ tấn đất bề mặt.47

o Việc áp dụng biện pháp “canh tác 
không cày đất” đã tăng 35% kể từ 
khi ứng dụng công nghệ sinh học. 
Phương pháp này có thể thích ứng 
với các loại cây trồng chịu được 
thuốc diệt cỏ vì chúng loại bỏ hoặc 
giảm thiểu đáng kể nhu cầu cày đất 
để kiểm soát cỏ dại.

o Kể từ khi đưa giống đậu nành thích 
ứng với thuốc diệt cỏ vào sử dụng, 
diện tích đậu nành áp dụng phương 
pháp không cày đất của Hoa Kỳ tăng 
từ 27 lên 39%.25

o Nhờ khả năng sử dụng thuốc trừ 
sâu ít hơn cho các loại cây trồng 
ứng dụng công nghệ sinh học, nông 
dân không phải lái máy kéo ra đồng 
thường xuyên, nên tránh được việc 
đỗ xe và làm cứng đất.25

o Ứng dụng công nghệ sinh học làm 
tăng suất mùa vụ, giảm nhu cầu 
trồng trọt trên đất ít phù hợp cho 
nông nghiệp (ví dụ đất đồi núi >< đất 
bằng phẳng). Đất đồi núi cũng như 
các cánh rừng có thể tiếp tục là sinh 
cảnh sống của động vật hoang dã.

• Công nghệ sinh học làm giảm “lượng 
khí thải các-bon” của ngành nông 
nghiệp, với lượng khí thải các-bon 
thải vào không khí ít hơn và lượng 

cac-bon được giữ lại trong đất nhiều 
hơn.

o Việc kiểm soát cỏ dại được cải thiện 
với các loại cây trồng chịu được 
thuốc diệt cỏ đã cho phép người 
nông dân bỏ lại phụ phẩm sau thu 
hoạch trên mặt đất, giữ cac-bon 
trong đất. 47

o Phát thải cac-bon từ nhiên liệu sử 
dụng ở những cánh đồng trồng 
cây có ứng dụng công nghệ sinh 
học thấp hơn do yêu cầu sử dụng 
thuốc trừ sâu và cày đất ít hơn so 
với thông thường, như vậy nông 
dân không phải lái máy kéo ra đồng 
thường xuyên. Trong năm 2011, 
việc giảm thải CO2 ước tới 4,19 tỷ 
pounds, tương ứng với giảm được 
800.000 lượt ô tô hoạt động trên 
đường. 25,47,50

o Nhờ ứng dụng công nghệ sinh học 
nên công tác bảo tồn đất canh tác 
và canh tác không cày đất đã ngăn 
ngừa phát thải 4,19 tỷ pound CO2 
ra không khí, tương ứng với việc 
giảm 9,4 triệu lượt ô tô hoạt động.50

• Công nghệ sinh học và thực tế canh 
tác hiện đại tăng cường tính bền vững 
kinh tế của các hộ nông dân ở Hoa Kỳ 
và trên toàn cầu, bất kể quy mô nông 
trại ra sao. 21

o Công nghệ sinh học cho phép giảm 
thiểu chi phí canh tác, bao gồm 
nhân công, thuốc trừ sâu, nhiên 

“Khoa học và công nghệ mới, bao 
gồm các công cụ công nghệ sinh 
học sẽ cần thiết để tạo ra các loại 
cây trồng có khả năng chống 
chịu tốt hơn các điều kiện khắc 
nghiệt của khí hậu như hạn hán, 
nắng nóng và lũ lụt. ghiên cứu 
này sẽ góp phần giúp thế giới 
chuẩn bị tốt hơn cho sản xuất 
trong tương lai trước tác động 
của sự nóng lên trên toàn cầu”. 
Norman Borlaug, nhà thực vật học, 
người đoạt giải Nobel Hòa bình. 
Wall Street Journal, 2007.

“Chúng tôi tin tưởng rằng công 
nghệ sinh học có một vai trò hết 
sức quan trọng trong việc tăng 
năng suất nông nghiệp, đặc biệt 
là trong bối cảnh biến đổi khí 
hậu. Chúng tôi cũng tin rằng nó 
có thể giúp nâng cao giá trị dinh 
dưỡng của cây lương thực. “
Hillary Rodham Clinton,  
Bộ trưởng Ngoại giao thứ 67 của Hoa 
Kỳ và cựu Thượng nghị sĩ New York. 
Hội nghị Ngày Lương thực Thế giới, 16 
tháng 10 năm 2009
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liệu, phân bón. Nó cũng giảm thiểu 
mất mùa do dịch bệnh, giảm thất 
thoát thu hoạch do ô nhiễm trong 
quá trình vận chuyển và lưu kho; 
đem lại thu nhập cao hơn nhờ tăng 
sản lượng và không bị bệnh dịch.21

o Nông dân ở các nước đang phát 
triển được hưởng lợi về kinh tế nhờ 
ứng dụng công nghệ sinh học như 
chi phí sản xuất thấp hơn và thu 
hoạch tốt hơn.43

• Những nỗ lực nghiên cứu ứng dụng 
công nghệ sinh học nông nghiệp tại 
các nước đang phát triển đang được 
theo đuổi với sự chỉ dẫn của và hợp 
tác với các cộng đồng địa phương để 
đảm bảo đem lại tác động xã hội tích 
cực.52,56-59 

o An ninh lương thực (hoặc tiếp cận 
được với nguồn thực phẩm) là cần 
thiết cho sự ổn định chung của một 
quốc gia. Có ý kiến cho rằng tăng 
cường an ninh lương thực, một 
phần thông qua ứng dụng công 
nghệ sinh học, có thể giúp tăng tỷ 
lệ học sinh đến trường (vì sẽ có ít 
trẻ em hơn phải làm việc trên đồng 
và chúng sẽ được khuyến khích đi 
học), cải thiện sự ổn định cũng như 
nền tảng chung của một đất nước.52

o Các dự án như Ngô có tưới hiệu 
quả ở Châu Phi (WEMA) và Cao 
lương ứng dụng công nghệ sinh 
học ở Châu Phi là các dự án công 
nghệ sinh học bắt nguồn từ việc 
giải quyết nhu cầu cho các gia đình 
nông dân nghèo ở các nước đang 
phát triển.58,60

THÔNG đIỆP 4: 
>> nuôi sống Thế giới

Công nghệ sinh học có một vai trò 
trong việc bảo đảm thực phẩm an 
toàn và phong phú có thể được sản 
xuất trên đất nông nghiệp hiện có để 
đáp ứng nhu cầu gia tăng của dân số 
thế giới đang ngày càng tăng lên.

Các điểm thảo luận chính

• Công nghệ sinh học cho phép nông 
dân thu hoạch được nhiều thực phẩm 
hơn trên cùng một diện tích canh tác, 
cần thiết để nuôi sống dân số thế giới 
ngày càng tăng lên.

o Dự kiến dân số thế giới tăng lên 9 tỷ 
người vào năm 2050, tăng nhu cầu 
thực phẩm toàn cầu và vì vậy sản 
lượng lương thực cần tăng lên tới 
70%.61,62 Điều quan trọng là phải sử 
dụng diện tích đất và nguồn nước 
hiện có hiệu quả hơn, trong khi vẫn 
dành diện tích đất còn lại cho động 
vật hoang dã.63

o Từ năm 1996 đến 2010, công nghệ 
sinh học giúp gia tăng 97,5 triệu tấn 
đậu nành và 159,4 triệu tấn ngô, 
một lượng lương thực tăng lên cần 
thiết để đáp ứng nhu cầu thực phẩm 
toàn cầu.21

o Công nghệ sinh học đã chứng tỏ 
giúp tăng năng suất nhờ giảm mất 
mùa do sâu bệnh thông qua sử dụng 
cây trồng có khả năng chống sâu 
bệnh và chịu được thuốc diệt cỏ.62

o Tăng năng suất cây lương thực ở các 
nước đang phát triển là cần thiết để 
đảm bảo rằng hầu hết những nhóm 
người yếu thế trên thế giới có thể 
tiếp cận nguồn lương thực.18,63

• Công nghệ sinh học có tiềm năng tăng 
sức chống chịu của các loại cây trồng 
với các điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt, 
hạn hán, đất đai nghèo dinh dưỡng… 
Các tiến bộ này rất quan trọng đối với 
các nước đang phát triển, nơi mất mùa 
đồng nghĩa với sự tàn phá về kinh tế và 
sức khỏe.

o Nghiên cứu đang được thực hiện để 
tạo ra các giống ngô, lúa mì và gạo 
có thể chống chu được với các thay 
đổi về điều kiện trồng trọt do biến 
đổi khí hậu nhằm mục đích bảo vệ 
nguồn cung cấp lương thực, chống 
lại sự suy giảm về sản lượng và 
nguồn cung.18

o Một phần năm dân số thế giới phải 
vật lộn với tình trạng khan hiếm 
nước và một phần tư dân số thế 
giới khác không có cơ sở hạ tầng để 
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vận chuyển nước đến nơi sử dụng.64 
Ngành nông nghiệp hiện nay chiếm 
tới 70% tổng lượng nước ngọt toàn 
cầu.65 Công nghệ sinh học đang 
được ứng dụng để tạo ra giống lúa, 
ngô và đậu nành chịu hạn, có khả 
năng tăng sản lượng lương thực, 
thậm chí khi nguồn nước khan 
hiếm.66

o 25 triệu acres đất canh tác đã bị mất 
do nhiễm mặn (hàm lượng muối 
cao) do hệ thống thủy lợi nghèo 
nàn. Công nghệ sinh học đang được 
ứng dụng để tạo ra các loại cây 
trồng chịu mặn, có thể phát triển ở 
đất nhiễm phèn.66,67

• Các nhà khoa học công nghệ sinh học 
đang nghiên cứu các cách thức phát 
triển các loại cây lương thực (lương 
thực đóng góp đáng kể trong khẩu 
phần của cộng đồng) với các chất dinh 
dưỡng thiết yếu để tăng cường sức 
khỏe chung của cộng đồng.19

o Bối cảnh: WHO thông báo 190 triệu 
trẻ em mầm non và 19 triệu phụ nữ 
trẻ mang thai bị thiếu hụt vitamin 
A. Tỷ lệ này cao nhất trong khu 
vực châu Á, với hơn một phần ba 
(33,5%) tất cả trẻ em trước tuổi đến 
trường bị thiếu hụt vitamin A.59

o Để giải quyết vấn đề gây mù và tử 
vong do thiếu vitamin A trầm trọng, 
hai loại Gạo Vàng (Golden Rice) 
và một loại ngô biến đổi gen có thể 
cung cấp nhiều beta-carotene (mà 
cơ thể sử dụng để tạo ra vitamin 
A) đang được phát triển.40, 55,68 Loại 
Gạo Vàng dự kiến sẽ được trồng 
tại Philippines vào năm 2014. Nó 
cũng đang được xem xét để trồng 
tại Trung Quốc, Việt Nam, và 
Bangladesh.50

o Dự án phát triển cao lương sinh học 
tại Châu Phi đang được thực hiện 
để cải thiện dinh dưỡng có trong 
cao lương, một trong những loại cây 
lương thực quan trọng nhất ở Châu 
Phi, nhằm giải quyết tình trạng 
suy dinh dưỡng. Cây cao lương 
thông thường không có thành phần 
Vitamin A, và chỉ có một lượng nhỏ 
sắt và kẽm, khó hấp thu. Cao lương 
cũng có lượng pro-tê-in ít hơn 
các loại ngũ cốc khác. Thông qua 
kỹ thuật gen và các kỹ thuật nhân 
giống tiên tiến khác, quá trình phát 
triển giống cao lương theo hướng 
tăng hàm lượng vitamin A, sắt và 
kẽm, cải thiện chất lượng pro-tê-in, 
tăng hàm lượng dinh dưỡng sẵn có 
cho cơ thể sống đã đạt được nhiều 
tiến bộ.58

“Chúng tôi có thể giúp nông dân 
nghèo tăng năng suất một cách 
bền vững để họ có thể nuôi bản 
thân và gia đình. Bằng cách đó, họ 
sẽ đóng góp vào an ninh lương 
thực toàn cầu. hưng điều đó chỉ 
có thể được thực hiện chúng 
ta ưu tiên đổi mới ngành nông 
nghiệp.” 
Bill Gates, đồng sáng lập, Quỹ Bill & 
Melinda Gates. Thư thường niên năm 
2012, tháng Giêng năm 2012.
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Thuật ngữ nên sử dụng và Thuật ngữ không 
nên sử dụng

Sau đây là một danh sách các Thuật ngữ 
nên sử dụng và Các thuật ngữ không nên 
sử dụng khi nói về thực phẩm có ứng 
dụng công nghệ sinh học. Danh sách này 
dựa trên nghiên cứu của IFIC và nghiên 
cứu của các tổ chức khác với người tiêu 
dùng—kể cả những người hoài nghi về 
công nghệ sinh học. Thuật ngữ không nên 
sử dụng mang tính kỹ thuật hoặc khoa 
học, nghe không thông dụng, gợi lên 
sự không chắc chắn, rủi ro, nguy hiểm. 
Thuật ngữ nên sử dụng nghe quen thuộc, 
bảo đảm, thiết lập mối liên hệ cá nhân. 
Trong danh sách dưới đây, Thuật ngữ nên 
sử dụng xuất hiện tương ứng với Thuật 
ngữ không nên sử dụng. Các từ ngữ cũng 
được nhóm lại thành từ loại (như danh 
từ, động từ, tính từ...) để hỗ trợ trong việc 
tìm kiếm từ/cụm từ thích hợp.

“Thế giới phải sử dụng các tiềm 
năng to lớn của công nghệ sinh 
học để chấm dứt nạn đói.”
George W. Bush, Tổng thống Hoa Kỳ. 
Hội nghị thượng đỉnh G-7/8, ngày 22 
tháng 7 năm 2001.

Công nghệ sinh học thường được thảo 
luận bằng những thuật ngữ khoa học 
và rất kỹ thuật đối với người tiêu dùng 
thông thường. Thuật ngữ kỹ thuật, mặc 
dù chính xác, có thể là đáng báo động 
và gây nhầm lẫn cho công chúng, dẫn 
đến sự hiểu lầm về mục đích, sử dụng và 
lợi ích của công nghệ sinh học. Vì vậy, 
khi giao tiếp với người tiêu dùng về sản 
phẩm công nghệ sinh học, điều quan 
trọng là phải nhấn mạnh mối quan hệ 
giữa lương thực và con người, và lương 
thực được sản xuất có ứng dụng công 
nghệ sinh học là loại lương thực được 
trồng và phát triển trên mặt đất, giống 
như các loại lương thực khác—chúng chỉ 
được tăng cường để cung cấp thêm lợi 
ích cho cả nông dân và người tiêu dùng.

Một cách quan trọng mà những nhà 
truyền thông có thể xây dựng lòng tin và 
đạt được sự tín nhiệm với khán giả của 
họ là sử dụng ngôn ngữ đơn giản, xác 
thực và tin cậy. Sự hiểu biết và chấp nhận 
của người tiêu dùng về các ý tưởng mới, 
các thay đổi phụ thuộc đáng kể vào ngôn 
ngữ được sử dụng. Ví dụ, hãy tưởng 
tượng bạn là một người tiêu dùng mới 
đối với chủ đề lương thực sản xuất có 
ứng dụng công nghệ sinh học: Bạn sẽ bị 
thuyết phục đó là ý tưởng tốt để có “sinh 
vật biến đổi gen” trong ngũ cốc của bạn? 
Không thể. Sẽ dễ hiểu hơn nếu bạn được 
biết rằng hàm lượng vitamin trong ngũ 
cốc của bạn được tăng lên nhờ sử dụng 
công nghệ sinh học, do đó dinh dưỡng 
được cải thiện.
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để truyền thông có tác dụng (xem Mẹo truyền thông có tác dụng trong Chương 3), ngôn ngữ của bạn phải thực 

sự là của bạn. ội dung trong danh mục nêu trên chỉ để nâng cao hiểu biết của bạn về cách hành văn để gợi lên các 

phản ứng tích cực hoặc tiêu cực đối với người tiêu dùng. Mặc dù những Thuật ngữ không nên sử dụng đôi khi có 

thể vẫn cần thiết, hiểu tác động tiềm năng của chúng đối với một số nhóm nhất định sẽ giúp bảo vệ sản xuất tốt 

hơn với những nhóm này.

CÁC Ví dụ VỀ THUẬT NGỮ NÊN Sử dụNG VÀ THUẬT NGỮ KHÔNG NÊN Sử dụNG

Khi có thể và để đảm bảo độ chính xác, Thuật ngữ nên sử dụng nên được lựa chọn thay cho Thuật ngữ không nên sử dụng. Khi cần 
thiết phải sử dụng Thuật ngữ không nên sử dụng, nên cung cấp ngữ cảnh cần thiết để đảm bảo người đọc hiểu được vấn đề.

Tính từ

Thuật ngữ nên sử dụng Thuật ngữ không nên sử dụng

Chắc chắn Có thể

hơn, tốt gen, hoàn hảo

Cải tiến Thay đổi về gen

Bảo vệ cây trồng Thuốc trừ sâu

Chất lượng cao, giữ tươi lâu hơn hóa chất, chuyển gen, giữ lâu hơn, được bảo quản

Tự nhiên, xanh Khoa học, hóa chất

Bồi dưỡng, dinh dưỡng trẻ em, bổ dưỡng, giá trị dinh dưỡng Vitamin được làm giàu

nhiều, hữu cơ Kháng sâu, kháng hạn, thuốc trừ sâu

An toàn, chất lượng cao Có thể có, có thể chứa

Bền vững, trách nhiệm Mang lại lợi nhuận, hiệu quả kinh tế, có thể khai thác

Lý tưởng, được tăng cường, sử dụng kỹ thuật canh tác truyền thống Mang tính thử nghiệm, mang tính cách mạng, cải tiến

danh từ

Các thế hệ trước, truyền thống DnA, thay đổi

Công nghệ sinh học, sinh học Sinh vật biến đổi gen, biến đổi di truyền

Bội thu, thu hoạch năng suất cây trồng, kháng bệnh

hạt giống, cây trồng, nông nghiệp tốt nhất
nhân giống cây trồng, lựa chọn đặc tính, thuốc trừ sâu, các 
sinh vật

Các sự lựa chọn, tính bền vững Tiết kiệm chi phí, hiệu quả

Cam kết, được kỳ vọng Tiến bộ khoa học, công nghệ

Cộng đồng, chúng tôi/chúng ta Khách hàng, người tiêu dùng, bạn

Trang trại, canh tác, người trồng, nông dân/người sản xuất Công nghệ, nhà khoa học, ngành công nghiệp

Quả, rau, sản xuất tươi Các sinh vật

động từ

Quan tâm, cam kết Chi phí

Phát hiện, phát triển Thử nghiệm, ghép nối

hỗ trợ, trao quyền, lựa chọn Tách biệt

Chủ đề

Tất cả lương thực được trồng để cung cấp thực phẩm tốt nhất cho 
hành tinh và gia đình bạn

Tính kinh tế của quy mô, lợi nhuận và quy mô lớn

nuôi sống thế giới, phát triển đất nước Kỹ thuật di truyền, các nước “thế giới thứ ba”

Tạo sự lựa chọn để hỗ trợ một thế giới xanh hơn nguy hiểm đối với môi trường

Cung cấp các loại cây trồng an toàn, khỏe và bền vững
Không phải là một nguy cơ trực tiếp tới sức khỏe con người; 
phần lớn các nghiên cứu không tìm thấy tác động bất lợi

Thuốc trừ sâu an toàn hơn được sử dụng đúng cách Chuyển gen, kỹ thuật, kháng sâu bệnh

hỗ trợ sức khỏe, xóa đói, giảm suy dinh dưỡng Sản xuất lương thực hiệu quả hơn

Cùng nhau, của chúng ta, cho hành tinh Bạn, tôi

ghI ChÚ: 
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• Chuẩn bị bài thuyết trình

• Lời khuyên để giao tiếp hiệu quả

• Trả lời những câu hỏi khó

• Bài thuyết trình PowerPoint (chỉ có trên 
trang web: www.foodinsight.org/food-
bioguide.aspx

Ngoài ra, bài thuyết trình “Vai trò của 
công nghệ sinh học trong chuỗi cung 
ứng lương thực của chúng ta” đã được 
chuẩn bị để giúp bạn thảo luận về công 
nghệ sinh học trong sản xuất lương 
thực* với công chúng. Bài thuyết trình 
truyền tải những thông tin mới nhất có 
sẵn và rất trực quan để thu hút người 
nghe. Trong phần Ghi chú của Pow-
erPoint, bạn sẽ tìm thấy một số điểm 
chính đối với từng slide để sử dụng 
trong quá trình thuyết trình (xem thanh 
ba bên lề để có địa chỉ trang web).†

Một bài thuyết trình, phỏng vấn thành 
công hoặc thậm chí là một cuộc thảo 
luận về công nghệ sinh học trong bữa ăn 
tối sẽ không có hồi kết cho đến khi bạn 
trả lời hiệu quả những câu hỏi nêu ra. 
Có thể đặt những câu hỏi kích thích tư 
duy, câu hỏi dựa trên cảm xúc hoặc giá 
trị cũng như niềm tin cá nhân. Chương 
này đưa ra một số gợi ý để trả lời các 
câu hỏi khó thông qua sử dụng những 
lời khuyên để giao tiếp hiệu quả. 

Chuẩn bị bài thuyết trình
Chương này đưa ra những Lời khuyên để giao tiếp hiệu quả, trong đó hướng 
dẫn cách thức bạn xắp xếp các cụm từ trong thông điệp của mình, cách thức 
bạn chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn với giới truyền thông và bất kỳ các 
cuộc đối thoại khác về công nghệ sinh học trong sản xuất lương thực. Bạn 
sẽ thấy những Lời khuyên này được đề cập lặp đi lặp lại trong Cẩm nang – 
chúng thực sự rất quan trọng!

† Chúng tôi hiểu bạn có thể thích sử dụng một hoặc một vài slide trong bài thuyết trình “Vai trò của 
công nghệ sinh học trong chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm của chúng ta”, bổ sung chúng 
vào bài thuyết trình của riêng bạn. Nếu bạn chọn cách làm đó, chúng tôi chỉ yêu cầu bạn trích dẫn 
nguồn thông tin từ Quỹ IFIC và không thay đổi thông tin đề cập trên slide.

“hiện nay đã có một sự đồng 
thuận mang tính khoa học rõ 
ràng rằng cây trồng biến đổi gen 
và tập quán canh tác sinh thái có 
thể cùng tồn tại và nếu chúng ta 
nghiêm túc trong việc xây dựng 
một nền nông nghiệp bền vững 
trong tương lai, thì chúng phải 
cùng tồn tại.”
Pam Ronald, đồng tác giả, “cơ cấu 
sản phẩm tương lai: Canh tác hữu cơ, 
Di truyền học và Tương lai của lương 
thực.” Tranh luận giữa các nhà kinh tế 
về công nghệ sinh học, 2010.
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Lời khuyên để giao 
tiếp hiệu quả

1. Trao đổi trên phương diện cá nhân 
và chuyên môn.  
Kể về bản thân mình là một người 
có những mối quan tâm khác bên 
cạnh công việc chuyên môn. Điều 
đó bao gồm gia đình, sở thích, vv. 
Chia sẻ hiểu biết về chuyên môn 
cũng như cá nhân bạn thông qua 
một câu chuyện.

2. Thể hiện sự đồng cảm đối với 
người khác và cho thấy bạn quan 
tâm về vấn đề này.  
Không chỉ kể lại các sự kiện và số 
liệu thống kê. Mọi người cần biết 
rằng bạn quan tâm, trước khi họ sẽ 
quan tâm đến những gì bạn biết. 
Hãy trung thực và cởi mở, điều đó 
sẽ giúp thiết lập sự tín nhiệm cũng 
như kết nối bạn với người nghe.

3. Hiểu biết về nhóm đối tượng của 
bạn và chuẩn bị cho phù hợp. 
Chuẩn bị thông tin liên quan tới đối 
tượng và lồng ghép sự tương đồng 
để tạo ấn tượng cho họ. Dự đoán 
những câu hỏi mà nhóm đối tượng 
có thể đưa ra. Đánh giá những nội 

dung, khía cạnh trong bài thuyết 
trình của bạn có thể dẫn đến câu 
hỏi và chủ động trả lời những câu 
hỏi này bằng cách lồng ghép những 
thông tin phản bác trong bài thuyết 
trình của bạn.

4. Hãy thẳng thắn, rõ ràng và súc 
tích.  
Trả lời câu hỏi mà không lặp lại 
các thuật ngữ hoặc cụm từ phủ 
định. Đính chính những sự hiểu 
nhầm về điều bạn trao đổi hoặc 
giả định về những điều bạn không 
chia sẻ.

5. Hãy tự tin trong việc xử lý các câu 
hỏi.  
Đảm bảo rằng tất cả mọi người đều 
có cơ hội tham gia bằng cách trả lời 
một cách ngắn gọn, thay đổi giao 
tiếp bằng mắt và di chuyển ra khỏi 
phía người hỏi, sau đó hỏi những 
người khác xem họ có câu hỏi gì 
không. Cần chuẩn bị để hỏi và trả 
lời một câu hỏi liên quan đến các 
điểm trình bày chính của bạn. Cuối 
cùng, cần biết thời gian khi nào kết 
thúc phần câu hỏi và trả lời, khuyến 
khích những người có nhiều câu hỏi 
hơn trao đổi với bạn sau buổi thuyết 
trình.

“Tôi là một tín đồ đam mê về 
sức mạnh của công nghệ sinh 
học để thúc đẩy sản xuất lương 
thực và đấu tranh chống lại đói 
nghèo ở các nước đang phát 
triển.” 
Tiến sĩ Florence Wambugu, Sáng lập 
viên của tổ chức Thu hoạch Châu Phi, 
Nhà nghiên cứu bệnh thực vật. Tài liệu 
này được trình Ủy ban Nông nghiệp, 
Hạ viện Hoa Kỳ ngày 26 tháng 3 năm 
2003.
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Trả lời câu hỏi khó
Sau đây là ví dụ về một số câu hỏi khó 
phổ biến nhất về công nghệ sinh học 
thực phẩm và phần trả lời gợi ý. Cùng 
với các ví dụ này, chuẩn bị và bổ sung 
thêm vào phần trả lời. Điều quan trọng 
là bạn thiết kế, chuẩn bị phần trả lời phù 
hợp với kiến thức, kinh nghiệm cá nhân 
và trình độ chuyên môn của mình. Tài 
liệu tham khảo dựa trên cơ sở khoa học 
cũng được cung cấp cho nhóm đối tượng 
người nghe muốn biết về nguồn thông 
tin của bạn.

Lưu ý: Trong khi những câu hỏi sau đây 
được diễn đạt theo cách có vẻ mang tính 
đối đầu hay thách thức, điều quan trọng 
là tập trung vào phần Lời khuyên để giao 
tiếp hiệu quả. Cũng cần tránh lặp lại 
ngôn ngữ mang tính khích động.

CâU HỏI KHó: 
Chẳng phải đang tồn tại một mối nguy 
hiểm vốn có trong các loại thực phẩm 
biến đổi gien—sản phẩm mà tự nhiên 
không bao giờ có thể tạo ra?

TRả LỜI: 
Tôi đánh giá cao sự quan tâm của bạn. 
Trong khi dường như nó có vẻ không 
được tự nhiên nhưng trên thực tế, tất cả 
các loại cây trồng đã được “biến đổi gen” 
từ trạng thái ban đầu của chúng bằng 
cách nội địa hoá, lựa chọn và tạo giống 
truyền thống qua hàng ngàn năm. Nông 
dân đã thực hành nhân giống chọn lọc, 
chọn lựa cây trồng và hạt giống có đặc 
điểm ưa thích và lưu giữ để trồng trong 
mùa vụ tới. Khi ngày càng có nhiều bí 
quyết khoa học, nông dân đã bắt đầu 
lai tạo giống thực vật để sản xuất vụ 
mùa với những đặc điểm mong muốn 
hơn như các giống cho sản phẩm mọng 
nước hơn, hương vị ngon hơn và năng 
suất cao hơn. Công nghệ sinh học chỉ 
là sự tiến bộ mới nhất trong sản xuất 
giống, một phần mở rộng của quá trình 
phát triển lương thực qua đó mang đến 
cho chúng ta những sản phẩm mới với 
những đặc điểm hấp dẫn, chính xác hơn 
so với việc thực hiện thông qua phương 
pháp sản xuất giống truyền thống.1

Ví dụ: 
Tổ tiên xa xưa của ngô là một loại cỏ 
Mexico được gọi là teosinte, với một 
hàng nhỏ đơn lẻ chỉ một chục hạt được 
bao bọc trong một vỏ cứng như đá. Theo 
thời gian, việc nhân giống lựa chọn và 
lai tạo giống đã dẫn đến sự phát triển 
của bắp ngô hiện đại với chiều dài bắp 
dài hơn và số hàng hạt nhiều hơn, mọng 
nước hơn, kích cỡ lớn hơn, hàm lượng 
tinh bột nhiều hơn và đa dạng hơn về 
khả năng phát triển ở vùng có khí hậu và 
điều kiện đất khác nhau.2,3

CâU HỏI KHó: 
Có nên dán nhãn thực phẩm biến đổi 
gen để người tiêu dùng biết những gì 
có trong thực phẩm của họ?

TRả LỜI: 
Tôi rất quan tâm tiếp cận với thông tin về 
dinh dưỡng và an toàn thực phẩm với tư 
cách là một người [bố mẹ / ông bà /hay 
bất kỳ người nào đó quan tâm đến sức 
khỏe của mình]. Rất may, FDA đã quy 
định yêu cầu dán nhãn cho tất cả các loại 
thực phẩm, bao gồm các loại thực phẩm 
công nghệ sinh học. Một sản phẩm công 
nghệ sinh học phải được dán nhãn nếu 
có sự thay đổi về hàm lượng dinh dưỡng 
hoặc thành phần hoặc một vấn đề an 
toàn thực phẩm, như khả năng dị ứng đã 
được xác định. Dán nhãn bao gồm mọi 
thay đổi về dinh dưỡng hoặc các vấn đề 
an toàn thực phẩm. Kết quả từ một đợt 
khảo sát do Hội đồng Thông tin Thực 
phẩm Quốc tế thực hiện cho thấy hầu hết 
người tiêu dùng cho biết họ hài lòng với 
chính sách này của FDA. Do không thể 
phân biệt các loại thực phẩm được sản 
xuất thông qua công nghệ sinh học với 
các sản phẩm thực phẩm thông thường 
(trừ khi chúng đáp ứng các tiêu chí trên), 
ghi nhãn các phương pháp sản xuất áp 
dụng (ví dụ, công nghệ sinh học) có thể 
chuyển sự chú ý của người tiêu dùng ra 
khỏi những thông tin quan trọng hơn về 
dinh dưỡng và an toàn thực phẩm ghi 
trên nhãn.4,5

Ví dụ: 
Các nhà sản xuất có thể gắn nhãn cho 
một sản phẩm là “không-GE” miễn là sản 
phẩm đó không chứa bất kỳ thành phần 
nào sản xuất thông qua công nghệ sinh 
học. Ngoài ra, các sản phẩm hữu cơ có 
chứng nhận của USDA chứa 95% hoặc 
nhiều hơn thành phần hữu cơ. Theo định 
nghĩa, các sản phẩm hữu cơ không chứa 
các thành phần từ kỹ thuật di truyền, do 
đó, những người muốn tránh những thực 
phẩm công nghệ sinh học có những sản 
phẩm này.
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CâU HỏI KHó: 
Không phải bạn đang đưa ra những 
tuyên bố phóng đại về vai trò của cây 
trồng GM trong việc xoá đói trên thế 
giới đấy chứ?

TRả LỜI: 
Trong khi tôi mong muốn có một viên 
đạn ma thuật để giải quyết nạn đói trên 
thế giới, chúng ta đều biết là không có. 
Những gì chúng ta biết rằng công nghệ 
sinh học là một trong những công cụ, 
trong số rất nhiều công cụ khác, mà 
chúng ta có thể sử dụng để giúp giải 
quyết nạn đói và suy dinh dưỡng trên 
thế giới.

Ví dụ: 
Việc sử dụng mọi biện pháp kỹ thuật 
hiện có trong sản xuất thực phẩm là rất 
quan trọng để đáp ứng nhu cầu lương 
thực thế giới của 9 tỷ người vào năm 
2050. Nếu công nghệ không được thúc 
đẩy để nâng cao hiệu quả của chúng ta 
và trồng nhiều lương thực hơn trên cùng 
một diện tích đất thì nhu cầu tăng có thể 
sẽ buộc tăng giá và dẫn đến tình trạng 
thiếu lương thực, đặc biệt tại các nước 
đang phát triển.6-8

CâU HỏI KHó:  
Thay vì giúp cải thiện môi trường, công 
nghệ sinh học sẽ không thực sự gây ra 
vấn đề môi trường không lường trước 
được?

TRả LỜI:  
Dường như việc bảo vệ môi trường rất 
quan trọng đối với bạn. Điều đó cũng rất 
quan trọng đối với tôi cũng như các nhà 
khoa học phát triển hạt giống công nghệ 
sinh học và những người nông dân trồng 
chúng. Những gì chúng ta biết về công 
nghệ sinh học nông nghiệp là nó giúp 
giảm sử dụng thuốc trừ sâu và xói mòn 
đất đồng thời cải thiện chất lượng nước 
ở các trang trại, và tất cả đều tốt cho môi 
trường. Và bằng cách tăng năng xuất trên 
diện đất canh tác nên nhu cầu lấn chiếm 

các vùng lãnh thổ mới sẽ giảm đi, do đó 
hạn chế sự mất đa dạng sinh học và sinh 
cảnh tự nhiên như rừng nhiệt đới cho 
động vật hoang dã.

Ví dụ:  
Công nghệ sinh học đã giảm đáng kể 
phát thải khí nhà kính từ sản xuất nông 
nghiệp bằng cách giảm sử dụng nhiên 
liệu hóa thạch. Trong năm 2011, giá trị 
giảm lượng khí carbon dioxide do sử 
dụng ít nhiên liệu hóa thạch trong các 
trang trại được ước tính là 4,19 tỷ £, 
tương đương với việc giảm 800.000 chiếc 
xe hơi tham gia giao thông trên đường. 
Ngoài ra, với việc sử dụng rbST, một loại 
protein biến đổi di truyền cho bò sữa, 5 
con bò có thể sản xuất cùng một lượng 
sữa mà trước đây cần đến 6 con bò, sử 
dụng ít thức ăn hơn và giảm phát thải 
khí nhà kính.9,10

CâU HỏI KHó:  
Không phải là cây trồng công nghệ 
sinh học gây ô nhiễm cây trồng hữu cơ 
và thông thường, ảnh hưởng đến tính 
toàn vẹn của hạt giống chứ?

TRả LỜI:  
Trong khi có vẻ như điều này sẽ là một 
vấn đề, các nhà sản xuất giống đã xây 
dựng hướng dẫn và các thực hành tốt 
nhất để kiểm soát chất lượng và độ tinh 
khiết của hạt giống để đảm bảo điều này 

không xảy ra. Hướng dẫn này đã tính 
đến sự di chuyển của phấn hoa theo gió 
và côn trùng, phương thức cây trồng sử 
dụng phấn hoa để sinh sản; sự hiện diện 
có thể của cỏ dại, trang thiết bị được sử 
dụng để trồng trọt, thu hoạch và vận 
chuyển giống. Nông dân thường xuyên 
tiến hành thử nghiệm để đảm bảo tính 
toàn vẹn của cây trồng.11-13

Ví dụ:  
Sự cùng tồn tại của các loại cây trồng 
khác nhau đã được thực hiện thông qua 
phương thức canh tác hợp lý như trồng 
các loại cây khác nhau với khoảng cách 
đủ xa giữa các cây, thời gian trồng các 
loại cây để duy trì mùa sinh trưởng khác 
nhau, và quan trọng nhất là trao đổi, 
chia sẻ thông tin giữa những người nông 
dân.13

CâU HỏI KHó:  
Có những nghiên cứu dài hạn về ảnh 
hưởng của thực phẩm biến đổi gen đối 
với sức khoẻ không? Tôi lo ngại rằng 
các loại thực phẩm này chưa được kiểm 
nghiệm đầy đủ.

TRả LỜI:  
Có thể hiểu rằng mọi người không muốn 
đặt gia đình hoặc bản thân mình vào 
những rủi ro. Với tư cách là [bố mẹ / 
ông bà / một người quan tâm đến sức 
khỏe của mình], an toàn thực phẩm là 
điều quan trọng nhất đối với tôi. Những 
gì cần đảm bảo lưu giữ trong tâm trí là 
con người đã nhân giống khá nhiều cây 
trồng và vật nuôi một cách có lựa chọn 
kể từ khi chúng ta di chuyển ra khỏi 
hang động, luôn thay đổi hồ sơ di truyền 
của sản phẩm mà không hề tạo ra bất kỳ 
một ảnh hưởng bất lợi nào tới sức khoẻ. 
Ngược lại, thực phẩm của chúng ta ngày 
càng an toàn hơn và nhiều chất dinh 
dưỡng hơn so với cách đây 2.000 năm.

Hiện có sự đồng thuận mang tính khoa 
học rộng rãi cho rằng tiêu thụ các loại 
thực phẩm được sản xuất thông qua 
công nghệ sinh học hiện đang có trên 
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thị trường là an toàn. Cho đến nay, sản 
phẩm công nghệ sinh học thực phẩm 
được quy định chặt chẽ hơn so với bất 
kỳ sản phẩm thực phẩm nào khác, và 
trong gần hai thập kỷ qua với sự giám sát 
rộng rãi của chính phủ, các tổ chức hàn 
lâm và ngành công nghiệp, không một 
trường hợp nào về tác hại của các sản 
phẩm cây trồng công nghệ sinh học lưu 
thông trên thị trường ảnh hưởng đên sức 
khỏe, sự an toàn hoặc môi trường được 
xác nhận.14-17

Ví dụ:  
Cộng đồng khoa học quốc tế, trong đó 
có Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Nông 
lương của Liên Hơp Quốc, và Hiệp hội 
Y khoa Hoa Kỳ đã kiểm tra tính an toàn 
của đối với sức khỏe và an toàn môi 
trường của cây trồng công nghệ sinh học 
và kết luận rằng những thực phẩm này là 
an toàn cho con người và động vật.14-17

CâU HỏI KHó:  
Không phải cá hồi biến đổi gen có hại 
cho đại dương và dòng chảy đồng thời 
là một mối đe dọa cho cá hồi hoang dã 
chứ? 

TRả LỜI:  
Tôi muốn khẳng định rằng môi trường 
tự nhiên được bảo vệ, giống như những 
gì bạn đang làm vậy. Công nghệ sinh 

học tạo ra loài cá có tốc độ sinh trưởng 
nhanh, nếu được phép lưu thông trên 
thị trường thì sẽ được nuôi trồng tại các 
lồng bè trong đất liền với các rào cản 
đa dạng và hợp lý về sinh học, vật lý, và 
môi trường để tránh thoát ra ngoài. Để 
phòng ngừa thêm, mọi con cá hồi đều là 
cá cái vô sinh. Chúng được nuôi xa môi 
trường cá hồi hoang dã bản địa và không 
đe dọa các loài cá hồi hoang dã. Cơ sở 
vật chất nuôi trồng trên đất liền cũng có 
dấu ấn môi trường nhỏ hơn so với lồng 
bè trên biển sử dụng để nuôi cá hồi theo 
phương pháp truyền thống.

Cá hồi công nghệ sinh học đề xuất có 
thể đạt quy mô thị trường nhanh chóng 
hơn mà không ảnh hưởng đến phẩm 
chất khác của nó, tạo điều kiện phát triển 
nhiều cá sử dụng thức ăn ít hơn so với 
cá hồi thông thường. Hiện đang chờ phê 
duyệt cho phép kinh doanh loại cá này 
tại Hoa Kỳ, đây là hình thức nuôi mang 
tính bền vững về môi trường hơn so với 
các trang trại cá hồi thông thường.18

Ai cũng biết lợi ích đối với sức khỏe của 
việc ăn cá hồi với hàm lượng chất béo 
omega 3 tốt cho sức khoẻ. Vì cá hồi từ 
các nguồn tự nhiên ngày càng suy giảm, 
cá nuôi ở trang trại thông thường thực sự 
là một nguồn cá hồi quan trọng, tốt cho 
sức khỏe và tim mạch mà hiện chúng ta 
đang hưởng thụ.19

“Vì hiện có rất nhiều người đang 
đói và đau khổ, đặc biệt là ở châu 
Phi, do đó các cuộc tấn công vào 
khoa học và công nghệ sinh học 
là đặc biệt nguy hại.” 
Jimmy Carter, cựu tổng thống Hoa Kỳ, 
Wall Street Journal, 14/10/ 2005.
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• Thông tin thực tế về Công nghệ sinh học

• Quá trình phát triển công nghệ sinh học 
thực phẩm

Tài Liệu Thuyết Trình
Phần này bao gồm các tài liệu để nhóm đối tượng của bạn mang về sau 
phần thuyết trình của bạn. Tài liệu này bổ sung thêm vào những gì bạn sẽ 
trình bày, củng cố những điểm chính và đề cập đến nhiều chủ đề hơn so với 
thời gian bạn có để trình bày. Đừng quên in cả tài liệu về Thuật ngữ và / hoặc 
các phần khác của Cẩm nang, tùy thuộc vào những nội dung có thể hữu ích 
nhất cho nhóm đối tượng của bạn.

Lưu ý rằng những tài liệu này cũng có thể hữu ích khi nói chuyện với từng 
bệnh nhân hoặc sinh viên, những người đưa ra câu hỏi về công nghệ sinh 
học, hay trong các cuộc họp với các thành viên khác trong cộng đồng.

hãy vào trang web www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx để tải và in các 
tài liệu này, cũng như xem danh sách tài liệu tham khảo với các đường links 
trực tiếp.

“những cải tiến lớn nhất của 
thế kỷ XXI sẽ là giao điểm của 
sinh học và công nghệ. Một kỷ 
nguyên mới đang bắt đầu.” 
Steve Jobs người viết tiểu sử Walter 
Isaacson, 2011

“50 năm qua là thời kỳ hiệu quả nhất 
trong lịch sử sản xuất nông nghiệp toàn 
cầu, dẫn đến việc giảm nạn đói lớn nhất 
chưa từng có trên thế giới. Tuy nhiên, 
khoa học nông nghiệp ngày càng bị tấn 
công.” 
Jimmy Carter, cựu tổng thống Hoa Kỳ, Báo Phố 
Wall, 14 tháng 10 năm 2005.



TÀI LIỆU ThUYẾT TRÌnh www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx

THÔNG TIN THỰC TẾ: Tiêu dùng 
thực phẩm sản xuất thông qua công 
nghệ sinh học là an toàn.
Nhiều nghiên cứu được tiến hành trong 
ba thập kỷ qua đã chứng minh sự an 
toàn của các loại thực phẩm được sản 
xuất thông qua công nghệ sinh học, 
và người tiêu dùng đã ăn các loại thực 
phẩm công nghệ sinh học an toàn từ 
năm 1996 mà không hề có dấu hiệu hay 
bằng chứng về tác hại được đưa ra ở bất 
cứ nơi nào trên thế giới. Tiêu dùng thực 
phẩm sản xuất thông qua công nghệ sinh 
học là an toàn đối với trẻ em, cũng như 
phụ nữ có thai hoặc cho con bú. Ngoài 
ra, rất nhiều các nhà khoa học, nhà quản 
lý, các chuyên gia y tế, và các tổ chức y tế 
cũng đồng ý rằng tiêu dùng thực phẩm 
sản xuất thông qua công nghệ sinh học là 
an toàn. Ví dụ như Tổ chức Y tế Thế giới 
(WHO), Tổ chức Nông Lương của Liên 
Hợp Quốc (FAO), Hiệp hội Y khoa Mỹ 
(AMA), Cơ quan Quản lý Thực phẩm 
và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), Cơ quan 
Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA), và Bộ 
Nông nghiệp Mỹ (USDA).

THÔNG TIN THỰC TẾ: Công nghệ 
nông nghiệp, bao gồm cả công nghệ 
sinh học, hiện đang mang lại lợi ích 
cho người tiêu dùng, nông dân và môi 
trường trên toàn thế giới.
Cây trồng khoẻ hơn và không có dịch 
bệnh giúp duy trì mức giá ổn định cho 
người tiêu dùng đồng thời đảm bảo một 
nguồn cung đáng tin cậy về thực phẩm 
dinh dưỡng và lành mạnh. Tại các nước 
đang phát triển, nơi khi xảy ra một vụ 
mùa thất bát thì có nghĩa là người nông 
dân không thể mua lương thực và nhu 
yếu phẩm khác cho gia đình của mình, 
công nghệ sinh học đã góp phần nâng 
cao chất lượng và tính đồng bộ của cây 
trồng. Ngoài ra, cây trồng chịu thuốc diệt 
cỏ cho phép quản lý cỏ dại tốt hơn, mang 
đến sự lựa chọn và tính linh hoạt cho 
người nông dân. Nó cũng cho phép họ 
giảm làm đất, bảo vệ chất lượng đất, giảm 

thiểu ô nhiễm nước, và giảm lượng khí 
thải carbon nông nghiệp cho thế hệ mai 
sau. Một phần nhờ vào công nghệ sinh 
học, nông dân có thể sử dụng ít thuốc trừ 
sâu hơn. 

THÔNG TIN THỰC TẾ: Quy định 
về các loại thực phẩm được sản xuất 
thông qua công nghệ sinh học hiện 
đang được FDA, EPA và USDA điều 
phối để đảm bảo sự an toàn của nguồn 
cung ứng thực phẩm Hoa Kỳ.
Năm 1993, FDA đã xác định rằng thực 
phẩm và thức ăn gia súc có nguồn gốc 
từ công nghệ sinh học là an toàn. Những 
thực phẩm này đáp ứng các tiêu chuẩn 
an toàn nghiêm ngặt tương tự như tất cả 
các loại thực phẩm khác. Hơn nữa, FDA, 
EPA và USDA điều phối các quy định, 
bao gồm cả đánh giá an toàn thực phẩm 
ban đầu, thử nghiệm tại hiện trường, dán 
nhãn, và nhiều hơn thế nữa.

THÔNG TIN THỰC TẾ: Công nghệ 
sinh học đã ngăn chặn cây lương thực 
hoàn toàn không bị phá hủy bởi sâu 
bệnh hoặc dịch bệnh. 
Khi đơn giản là không có giải pháp nào 
khác để bảo vệ cây trồng từ dịch bệnh, 
công nghệ sinh học đã được sử dụng để 
phát triển mận và đu đủ Hawaii và bảo 
vệ chúng chống lại loại virus thường đe 
dọa. Các nhà khoa học đang làm việc để 
đẩy mạnh công nghệ sinh học chống lại 
điều kiện khí hậu khắc nghiệt như hạn 
hán, một trong những mối quan tâm 
ngày càng tăng với biến đổi khí hậu.

THÔNG TIN THỰC TẾ: Người tiêu 
dùng được thông báo thông qua các 
yêu cầu ghi nhãn đối với tất cả các loại 
thực phẩm, bao gồm cả những thực 
phẩm sản xuất thông qua công nghệ 
sinh học. 
FDA yêu cầu dán nhãn dựa trên chế độ 
dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, chứ 
không phải là phương pháp sản xuất. 
Cần phải dán nhãn đặc biệt của sản 

phẩm nếu: trong sản phẩm có chất gây 
dị ứng thực phẩm chính, hàm lượng 
dinh dưỡng của thực phẩm đã thay đổi, 
hoặc có sự thay đổi đáng kể khác về 
thành phần thực phẩm.

THÔNG TIN THỰC TẾ: Thực 
phẩm sản xuất bằng công nghệ sinh 
học thực vật được trồng rộng rãi và tiêu 
thụ cả ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.
Trong năm 2012, 17,3 triệu nông dân ở 
28 nước trồng cây công nghệ sinh học 
trên 420.800.000 mẫu. Đáng chú ý là, 
trong số này có hơn 15 triệu người nông 
dân sản xuất quy mô nhỏ và nghèo ở các 
nước đang phát triển. Nông dân Hoa Kỳ 
trồng 171.700.000 mẫu với các loại giống 
công nghệ sinh học như đậu nành, bắp 
(ngô), bông, củ cải đường, cải dầu, bí, 
đu đủ, và cỏ linh lăng. Cả các loại thực 
phẩm và các thành phần có nguồn gốc 
từ cây trồng công nghệ sinh học đã trở 
nên sẵn có ở Hoa Kỳ trong những năm 
1990. Người ta ước tính rằng 70% các 
kệ hàng tạp hóa ở Hoa Kỳ được chất với 
thực phẩm có chứa các thành phần từ 
cây trồng công nghệ sinh học, chẳng hạn 
như đậu tương, ngô và cải dầu. Các loại 
thực phẩm cũng có sẵn, bao gồm ngô 
ngọt biến đổi gen được bảo vệ khỏi các 
loài côn trùng, và đu đủ bảo vệ khỏi vi 
rút gây bệnh đốm vòng đu đủ.

THÔNG TIN THỰC TẾ: Những 
người bị dị ứng thực phẩm có thể ăn 
thực phẩm sản xuất sử dụng công nghệ 
sinh học một cách an toàn và việc sử 
dụng công nghệ sinh học không gây dị 
ứng thực phẩm.
Trong quá trình đánh giá mở rộng của 
FDA đối với một sản phẩm thực phẩm 
công nghệ sinh học mới, sự hiện diện 
của bất kỳ một trong 8 chất gây dị ứng 
thực phẩm chính (sữa, trứng, lúa mì, 
cá, sò, các loại hạt, đậu nành, hoặc đậu 
phộng) sẽ được thử nghiệm rộng rãi. 
Nếu sản phẩm đã từng được phép đưa 
vào trong chuỗi cung cấp thực phẩm, sản 

Số liệu về Công nghệ sinh học thực phẩm



phẩm đó sẽ phải đáp ứng yêu cầu dán 
nhãn chất gây dị ứng đặc biệt để cảnh 
báo người tiêu dùng dị ứng.

THÔNG TIN THỰC TẾ: Thực 
phẩm sản xuất từ công nghệ sinh học 
cũng bổ dưỡng như các loại thực phẩm 
thông thường, và một số sản phẩm có 
hàm lượng các chất dinh dưỡng nhất 
định cao hơn. 
Kết quả thu được từ những nghiên cứu 
độc lập và đánh giá từ các chuyên gia 
cũng như rà soát các quy định đã xác 
nhận rằng các loại thực phẩm hiện nay 
được sản xuất theo công nghệ sinh học 
cung cấp các giá trị dinh dưỡng tương tự 
như các loại thực phẩm thông thường, 
trừ trường hợp thực hiện cải thiện dinh 
dưỡng, chẳng hạn như các loại dầu nấu 
ăn cung cấp chất béo lành mạnh hơn.

THÔNG TIN THỰC TẾ: Công nghệ 
sinh học chăn nuôi, chẳng hạn như 
kỹ thuật di truyền và nhân bản là một 
phương thức an toàn để sản xuất cá, 
thịt, sữa, trứng.
Công nghệ sinh học chăn nuôi bao gồm 
một số hoạt động chăn nuôi tiên tiến, 
cũng như các sản phẩm như hóc môn 
protein cho bò sữa, tái tổ hợp kích thích 
sinh trưởng cho bò (rbST). Tính an toàn 
của sữa và các sản phẩm từ sữa khác có 
nguồn gốc từ những loài bò áp dụng 
công nghệ rbST đã được xác nhận và 
củng cố qua nhiều thập kỷ nghiên cứu. 
FDA đã công nhận sản phẩm thịt và sữa 
từ động vật nhân bản là an toàn và giống 
với thịt và sữa từ những con bò khác. 
Thực phẩm từ động vật biến đổi gen hiện 
chưa sẵn có để cung cấp cho người tiêu 
dùng, nhưng cơ quan quản lý liên bang 
đang xây dựng một tiến trình để đánh 
giá sự an toàn của những sản phẩm này 
trên cơ sở từng trường hợp. Ví dụ như 
cá hồi được tăng cường để nhanh chóng 
phát triển tới giai đoạn trưởng thành 
(hiện đang trong giai đoạn đánh giá cuối 
của FDA) và lợn thịt có chứa một tỷ lệ 
chất béo omega-3 cao hơn thông thường.

THÔNG TIN THỰC TẾ: Với rất 
nhiều cuộc thảo luận về kháng sinh 

trong chăn nuôi, điều quan trọng cần 
lưu ý rằng không có mối liên hệ nào 
giữa thực phẩm được sản xuất thông 
qua công nghệ sinh học và khả năng 
kháng thuốc kháng sinh.
Nông dân có thể tiếp cận với các loại 
thuốc kháng sinh đã được FDA phê 
duyệt thông qua mạng lưới bác sĩ thú y 
chăn nuôi để giúp ngăn ngừa và điều trị 
bệnh ở các trang trại chăn nuôi. Việc sử 
dụng kháng sinh tại các trang trại được 
quy định chặt chẽ để đảm bảo an toàn 
cho động vật và cho người tiêu dùng các 
sản phẩm thịt, sữa và trứng. Ngoài ra, 
giai đoạn chờ đợi cũng được áp dụng 
để đảm bảo rằng thực phẩm từ động vật 
không có hàm lượng kháng sinh trước 
khi tham gia vào chuỗi cung ứng thực 
phẩm. 

THÔNG TIN THỰC TẾ: Cây trồng 
theo phương pháp công nghệ sinh học, 
truyền thống và hữu cơ có thể cùng tồn 
tại. 
Tiềm năng để phấn hoa di chuyển và 
chuyển giao đặc tính từ cây này sang cây 
khác cũng giống như đối với cây trồng 
theo phương pháp công nghệ sinh học, 
truyền thống hoặc hữu cơ. Các nhà 
nghiên cứu của chính phủ, ngành công 
nghiệp, và các học viện đã tiến hành 
nhiều đợt thử nghiệm tại hiện trường 
để xác định khoảng cách hợp lý giữa 
cây trồng công nghệ sinh học và các cây 
trồng khác để duy trì các thuộc tính độc 
đáo của các loại cây trồng khác nhau và 
kỹ thuật canh tác. Những người nông 
dân quanh vùng cũng trao đổi, chia sẻ 
kinh nghiệm với nhau và lên kế hoạch 
thực hiện để giảm thiểu thụ phấn chéo.

THÔNG TIN THỰC TẾ: Công nghệ 
sinh học không làm tăng sự lan rộng 
của “siêu cỏ dại.”
Côn trùng và cỏ dại có thể trở nên thích 
nghi với bất kỳ biện pháp kỹ thuật phòng 
trừ sâu bệnh nào, cho dù được sử dụng 
trong công nghệ sinh học, sản xuất 
nông nghiệp truyền thống, hoặc hữu cơ. 
Nhiều hệ thống đã được áp dụng, bao 
gồm cả cây trồng và luân chuyển giống 
cây trồng, quản lý sâu bệnh tổng hợp để 

ngăn cản sự phát triển sức đề kháng của 
rệp và cỏ dại, đồng thời giải quyết những 
vấn đề phát sinh.

THÔNG TIN THỰC TẾ: Công nghệ 
sinh học tăng sản lượng lương thực 
trên cùng một diện tích đất.
Theo ước tính, dân số thế giới sẽ đạt 9 
tỷ người vào năm 2050, do đó sẽ tăng 
nhu cầu lương thực tới 70%. Công nghệ 
sinh học cần phải là một phần của giải 
pháp đáp ứng nhu cầu lương thực vì nó 
khuyến khích thực hành nông nghiệp 
bền vững để bảo vệ các nguồn tài nguyên 
quý báu không thể tái tạo được. Ngoài 
ra, cây trồng có khả năng chống chịu 
thuốc diệt cỏ, côn trùng và được bảo vệ 
từ dịch bệnh cho phép phát triển mạnh 
thông qua kiểm soát cỏ dại và côn trùng 
tốt hơn, do vậy cho phép nông dân thu 
hoạch cây trồng với năng suất cao hơn, 
sản phẩm đảm bảo sức khoẻ và không bị 
thiệt hại. Ngoài ra, hiện một số cây trồng 
khác cũng đang được phát triển để trồng 
ngay cả tại những vùng khan hiếm nước, 
hoặc nơi đất và nước có chứa hàm lượng 
muối cao.
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Các mốc thời gian sau đây cho thấy sự tiến triển của công nghệ sinh học thực phẩm từ thời kỳ nội địa hoá cây 
trồng và vật nuôi tới giai đoạn ứng dụng các phương pháp hiệu quả và hiện đại trong việc lựa chọn, sản xuất 
cây trồng và vật nuôi với chất lượng mong muốn cao nhất. những mốc thời gian này thực sự là những dấu ấn 
của khoa học và bước ngoặt về quy định đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của công nghệ sinh học thực 
phẩm - một phương thức hiện đại để cải thiện cây trồng, lương thực và vật nuôi.

Mốc thời gian phát triển công nghệ  
sinh học thực phẩm
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8500–5500 B.C. trước công nguyên (B.C) Loài 
người bắt đầu định cư ở một nơi và canh tác, chăn nuôi; 
sản phẩm cây trồng tốt nhất được giữ lại làm giống cho 
vụ mùa năm tiếp theo. 

1800 B.C. người Babylon cải thiện loài cọ bằng 
cách thụ phấn cho cây nữ với phấn hoa từ cây nam với 
những đặc tính mong muốn.

1953 Watson và Crick đã mô tả cấu trúc 
của DnA.

1961 USDA đăng ký 
Bacillus thuringiensis 
(Bt) là thuốc trừ sâu 
sinh học đầu tiên.

1863 Từ quan sát cây đậu trong một khu 
vườn, nhà khoa học nổi tiếng Mendel kết luận 
rằng một số “hạt vô hình” (sau này được mô tả 
là gen) để lại những đặc điểm từ thế hệ cha mẹ 
sang con cái theo một phương thức có thể dự 
đoán được - luật di truyền bắt đầu được hiểu rõ.

1875 năng suất tăng cao 
hơn lần đầu tiên, đã sản xuất 
được lúa mì và lúa mạch đen 
lai hạt khoẻ hơn.

1992 FDA ban hành chính sách quy định thực phẩm từ 
các nhà máy công nghệ sinh học sẽ áp dụng các quy định 
giống như các loại thực phẩm khác. Khuyến khích tham 
khảo ý kiến FDA trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, phù 
hợp với những hoạt động của ngành công nghiệp.

1986 EPA chấp thuận thương mại của cây trồng 
thuốc lá biến đổi gen đầu tiên có khả năng chống virus 
khảm thuốc lá.

1973 Các nhà khoa học Cohen và 
Boyer chuyển thành công vật liệu di 
truyền từ sinh vật này sang sinh vật 
khác.



2008 FDA công bố báo cáo đánh giá rủi ro đối với 
dòng sinh sản vô tính động vật và đưa ra kết luận rằng 
thực phẩm từ động vật sinh sản vô tính cũng an toàn như 
những thực phẩm khác.

1996 Các loài giống công nghệ sinh học của đậu 
tương, bông, ngô, cải dầu, cà chua, và hạt giống 
khoai tây được trồng trên diện tích 4,5 triệu mẫu ở 
Argentina, Úc, Canada, Trung Quốc, Mexico và hoa Kỳ.

1996 cừu Dolly là nhân 
bản động vật đầu tiên 
được sinh ra.

1999 Enviropig ™ 
được biến đổi gen ở 
Canada để sản xuất một 
loại enzyme trong nước 
bọt của lợn qua đó cho 
phép lợn tiếp nhận được 
hàm lượng phốt pho 
cao hơn từ thức ăn hàng 
ngày. Điều đó giúp giảm 
ô nhiễm phốt pho vào 
các nguồn nước.
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2012 Các nhà nghiên 
cứu báo cáo rằng bò 
“không gây dị ứng” đầu 
tiên—Daisy - đã được 
biến đổi gen để loại bỏ 
một loại protein có thể 
gây dị ứng sữa ở người.

2012 17,3 triệu nông dân ở 28 quốc gia đã 
trồng cây công nghệ sinh học trên diện tích 
420,8 triệu mẫu. hơn 90% nông dân trồng hạt 
giống công nghệ sinh học là những nông dân 
nghèo, sản xuất quy mô nhỏ ở các nước đang 
phát triển.

2008 Củ cải đường được 
sản xuất với công nghệ sinh 
học được đưa vào kinh doanh, 
thương mại.

2011 Trình Chính phủ xem xét danh mục các loại 
thực phẩm khác được tăng cường thông qua công 
nghệ sinh học, bao gồm cả táo không có mầu nâu và 
khoai tây với hàm lượng acrylamide thấp.

2011 Trình Chính phủ xem xét danh 
mục các loại thực phẩm khác được tăng 
cường thông qua công nghệ sinh học, 
bao gồm cả táo không có mầu nâu và 
khoai tây với hàm lượng acrylamide thấp.

1998 Đu đủ chịu virus, phát triển thông qua 
công nghệ sinh học để giúp cây trồng thoát khỏi 
sự tàn phá của virus đã được trồng ở hawaii. ngô 
ngọt được bảo vệ từ côn trùng cũng được trồng.

1993 Tái tổ hợp somatotropin cho bò (rbST) - một 
loại protein tự nhiên được tái tạo sử dụng công nghệ 
sinh học và sử dụng ở bò để tăng sản lượng sữa - được 
chấp nhận ở hoa Kỳ. 

1994 Thực phẩm trọn vẹn lần 
đầu tiên được sản xuất sử dụng 
công nghệ sinh học- cà chua 
FlavrSavr ® tham gia vào thị trường 
sau khi FDA công bố ý kiến tư vấn 
của mình về tính an toàn. Loại bí 
kháng vi rút cũng được trồng.
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KhUYÊn TROng 
CÔng TÁC TRUYỀn 

ThÔng

• hướng dẫn để tiếp xúc với Truyền thông

• nâng cao hiểu biết công: hướng dẫn 
Truyền thông các vấn đề Khoa học mới 
nổi liên quan đến Dinh dưỡng, An toàn 
thực phẩm và Sức khoẻ

Hướng dẫn cách thức trao đổi với truyền thông 
Tầm quan trọng của các chuyên gia đối với các câu chuyện truyền thông về công 
nghệ sinh học sản xuất thực phẩm 

Công nghệ sinh học thực phẩm là một chủ đề thú vị và phức tạp, và thông tin 
về các ứng dụng công nghệ sinh học hiện hành và tiềm năng thường xuyên 
xuất hiện trong tất cả các loại phương tiện truyền thông như báo chí, đài phát 
thanh, truyền hình và Internet, cũng như các mạng xã hội. Trong quá trình viết 
bài, các nhà báo thường tìm đến các chuyên gia để nhờ họ giúp trả lời các câu 
hỏi, cung cấp thêm chi tiết, và/hoặc phản hồi về những thách thức trong việc 
sản xuất thực phẩm bằng công nghệ sinh học. Các cơ quan chuyên môn không 
chỉ cung cấp thông tin cần thiết, mà họ cũng bổ xung thêm tính cân bằng và 
độ tin cậy cho bài viết. Các chuyên gia có thể giúp làm rõ các vấn đề phức tạp 
của công nghệ sinh học thực phẩm trở nên dễ hiểu hơn đối với người tiêu dùng 
bằng cách giải thích tiến bộ khoa học và kỹ thuật theo cách dễ hiểu nhất đối 
với đại đa số.

tăng cơ hội tiếp cận thông tin của mình 
bằng cách chủ động liên hệ trực tiếp với 
họ và cung cấp cho kiến thức chuyên 
môn của bạn, trước khi tiếp cận để xin 
thông tin.

ĐỐI TƯỢNG NÀO BẠN NÊN TIẾP CẬN 

• Người soạn và báo cáo tin tức (biên 
tập viên, nhà nghiên cứu và nhà văn/ 
nhà báo cho các tạp chí/báo in, nhà 
sản xuất, nhà nghiên cứu, và các 
phóng viên cho các chương trình phát 
sóng) và

• Người xây dựng các chương trình về 
vấn đề cộng đồng và quản lý hoạt động 
quảng cáo phục vụ công chúng (giám 
đốc các dịch vụ phục vụ công chúng).

Bất kể loại hình, phương tiện truyền 
thông và hoạt độngtruyền thông nào mà 

BẠN CÓ THỂ LÀ MỘT CHUYÊN GIA 
Xây dựng mối quan hệ truyền thông hiệu 
quả là một trong những cách tốt nhất 
để xác lập vị trí chuyên gia của bạn về 
chủ đề này. Mối quan hệ tốt với đại diện 
phương tiện truyền thông phù hợp cũng 
góp phần làm tăng khả năng truyền đạt 
thông điệp hoặc thông tin của bạn đến 
giới báo chí và tiếp cận nhóm đối tượng 
–công chúng. Là một cơ quan về công 
nghệ sinh học thực phẩm, bạn có thể 
thông báo cho các phương tiện truyền 
thông về những tiến bộ mới nhất, đính 
chính các thông tin sai lệch, và xua tan 
những thông tin đồn thổi.

Tạp chí, báo in và báo trực tuyến, truyền 
hình, đài phát thanh có mạng lưới rộng 
khắp và có chức năng phân phối nhằm 
truyền tải các thông tin quan trọng trực 
tiếp đến nhóm đối tượng. Điều quan 
trọng cần biết là phương tiện truyền 
thông nào tốt nhất để truyền tải thông 
điệp, và đối tượng “người gác cổng” 
truyền thông nào cần chuyên môn của 
bạn để truyền tải một nội dụng đến một 
bộ phận dân số.

BẠN CÓ THỂ LÀ NGUỒN CUNG CẤP 
THÔNG TIN ĐẦU TIÊN 
Nếu bạn biết một đơn vị truyền thông 
hay một cá nhân phóng viên đang 
nghiên cứu viết bài về chủ đề, bạn có thể 
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TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 
Ngoài kênh truyền thông “xu thế” truyền 
thống, truyền thông xã hội đã trở thành 
một công cụ trao đổi hiệu quả trực tiếp 
với công chúng và giới truyền thông. Với 
sự hiện diện của các mạng xã hội được 
thiết lập tốt, bạn có thể đạt được một 
lượng lớn khán giả với thông điệp vừa 
mới đưa ra chỉ trong một vài phút.

Phương tiện truyền thông xã hội là về 
việc kết nối với mọi người và tạo ra và 
xây dựng các mối quan hệ. Như với bất 
kỳ cộng đồng, truyền thông xã hội cung 
cấp một đại lộ để có xu hướng các mối 
quan hệ

Mạng xã hội sẵn có bất kể thời gian nào, 
ngày hay đêm, chừng nào bạn có kết nối 
Internet, giúp bạn có thể giao tiếp bất kể 
lúc nào thuận tiện cho bạn.

Một thách thức đối với mạng truyền 
thông xã hội là xác định nguồn gốc hay 
tính xác thực của thông tin. Kết quả 
là, nhiều thông tin sai lệch có thể lan 
nhanh, rộng khắp với tốc độ chóng mặt. 
Tuy nhiên, nhờ có mạng xã hội, bạn có 
thể tham gia vào cuộc trò chuyện, đẩy lùi 
những thông tin đồn thổi và/hoặc chia 
sẻ thêm thông tin, góp phần tạo sự cân 
bằng quan trọng đối với quá trình đối 
thoại;

Chiến lược truyền thông mạng xã hội 
của bạn
Hiện nay có nhiều loại mạng xã hội, có 
thể quá áp chế đối với một ai đó đó chỉ 

bạn quyết định sử dụng, đều cần thiết 
lập một mối quan hệ với các chuyên gia 
truyền thông thông qua sự hiểu biết và 
đáp ứng nhu cầu của họ.

NỘI DUNG CÂU CHUYỆN CẦN  
TRUYỀN TẢI
Cho dù bạn đang khai thác tin tức, xây 
dựng chương trình công ích, hay thực 
hiện truyền thông giải trí, các phóng viên 
và nhà sản xuất đều tìm kiếm các yếu tố 
tương tự dưới đây cho các câu chuyện 
của họ:

1. Cuốn hút khán giả và liên quan đến 
độc giả

2. Vấn đề kích thích tranh luận, tranh 
cãi, và thậm chí cả xung đột trong 
thời gian ngắn hạn, “bộ phim”

3. Câu chuyện được phổ biến trên diện 
rộng

4. Đào sâu vào những khía cạnh và 
ngóc ngách của một vấn đề từ trước 
đến nay chưa được đề cập đến 

5. Kịp thời với những câu chuyện mới 
hoặc nổi bật 

THAM GIA CÙNG VỚI TRUYỀN 
THÔNG 
Các nhà báo, phóng viên, và người tiêu 
dùng thường xuyên truy cập các mạng 
xã hội để tìm kiếm thông tin. Ngoài ra, 
cần tham gia vào các diễn đàn trên nhiều 
mạng xã hội khác nhau nhằm chia sẻ 
thông điệp của bạn với một đối tượng 
khán giả mà trước đây có thể chưa tiếp 
cận được

❏ Thực hành

❏ Cần phải minh bạch

❏  dành thời gian cho Truyền 
thông Xã hội

❏ Tiết lộ thông tin

Lời khuyên để 
tham gia vào 

Truyền thông xã 
hội
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mới bắt đầu tham gia. Trước tiên hãy tập 
trung nỗ lực của bạn trên 1 hoặc 2 loại 
phương tiện truyền thông xã hội, điều 
đó sẽ giúp bạn tăng sự thoải mái và ảnh 
hưởng của mình trong các lĩnh vực.

Bạn sẽ có thể đưa ra quyết định tốt hơn 
về địa điểm và cách thức bạn dành thời 
gian của bạn trên các mạng xã hội nếu 
bạn xây dựng được một chiến lược. Hãy 
tự hỏi: Mục tiêu của tôi là gì trong việc 
sử dụng mạng xã hội? nhằm:

• Tham gia cùng với phương tiện 
truyền thông hoặc những người có 
ảnh hưởng trực tuyến trên diện rộng 
nhằm cung cấp kiến thức chuyên môn 
cho câu chuyện?

• Chia sẻ nghiên cứu mới và thông tin 
về công nghệ sinh học?

• Theo dõi các cuộc trò chuyện và ẩn 
ý về các chủ đề cụ thể và đính chính 
thông tin sai lạc?

• Dẫn dắt các cuộc thảo luận về các 
thành tựu của công nghệ sinh học?

• Gây ảnh hưởng đến nhóm đối tượng 
đang sử dụng các mạng xã hội?

Mặc dù nó rất dễ để ra nhập các mạng xã 
hội, điều quan trọng là cần trả lời những 
câu hỏi này để hình thành một cách tiếp 
cận chiến lược và lồng ghép mạng xã hội 
với quy hoạch tổng thể các hoạt động 
truyền thông

NHữNG LờI KHUYÊN KHI THAM GIA 
VÀO CáC MẠNG XÃ HỘI 
Thực hành: Bạn càng tham gia vào các 
mạng xã hội, bạn sẽ càng trở nên thoải 
mái hơn. Bắt đầu bằng cách tạo các tài 

khoản và thử nghiệm chúng. Khi bạn 
cảm thấy đã sẵn sàng, bạn có thể “thông 
báo” sự hiện diện của mình.

Hãy minh bạch: Bất kể bạn sử dụng diễn 
đàn nào, bạn cũng cần phải có một hồ sơ 
trực tuyến đủ mạnh. Bạn chỉ có một số 
ít từ dùng để để gây ấn tượng ban đầu và 
lôi kéo mọi người “theo” hoặc “kết bạn”, 
bấm nút “thích” trên trang của bạn, hoặc 
đăng ký vào blog của bạn. 

Nếu có thể, đính kèm một bức ảnh chụp 
chuyên nghiệp hoặc logo và cung cấp 
thông tin cá nhân về khả năng, trình độ, 
chuyên môn, sở thích và/hoặc vai trò 
trong tổ chức. Hãy suy nghĩ về cách bạn 
nổi bật như thế nào so với những người 
khác, từ đó bạn có thể thu hút fan hâm mộ 

Dành thời gian cho mạng xã hội: Cần 
có thời gian để xây dựng hình ảnh hiệu 
quả trên mạng xã hội. Để có được thói 
quen sử dụng mạng xã hội, hãy đánh dấu 
thời gian truy cập vào lịch công tác của 
bạn mỗi ngày và biến nó trở thành một 
phần công việc hàng ngày của bạn.

Có các công cụ để giúp bạn tiết kiệm 
thời gian trên các mạng xã hội. Ví dụ, 
HootSuite (www.HootSuite.com) có một 
chương trình trực tuyến miễn phí để lập 
kế hoạch tweet, đăng bài trên blog, và 
gửi tin nhắn. Vì công nghệ phát triển rất 
nhanh, nên rất hữu ích khi truy cập tìm 
kiếm trên Internet hoặc cửa hàng phần 
mềm để tìm kiếm những công cụ mới 
nhất. Các diễn đàn trên các mạng xã hội 
có thể tích hợp với nhau để bạn có thể 
công bố tin nhắn chỉ một lần và nó sẽ 
xuất hiện trên tất cả các trang của bạn.

Tiết lộ thông tin: Nếu bạn gửi bài thay 
mặt cho một tổ chức, hãy đảm bảo phải 
tuân thủ chính sách của mạng xã hội đó. 
Tổ chức của bạn có thể có những tuyên 
bố về việc tiết lộ thông tin trong chính 
sách của mạng xã hội. Như luật của ngón 
tay cái, việc tiết lộ thông tin đều có thể 
phát sinh bất kỳ xung đột lợi ích tiềm 
tàng. Nói chung, phải nhận thức rõ các 
nội dung pháp lý của bất kỳ công tác 
truyền thông nào mà bạn đang thực hiện

Xử lý các chủ đề gây tranh cãi 
Các nhóm và cá nhân khác nhau thì có 
nhiều ý kiến khác nhau về công nghệ 
sinh học sản xuất thực phẩm. Do đó, vì 
mọi tin tức về công nghệ sinh học sản 
xuất thực phẩm đều là những tin mang 
tính thời sự nổi bật, nên có thể xuất hiện 
các cuộc thảo luận gây tranh cãi trên các 
mạng xã hội. Đây là một cơ hội để tham 
gia vào cuộc đối thoại với công chúng 
và cung cấp thông tin căn cứ cơ sở khoa 
học giúp người tiêu dùng hiểu rõ.

Tại một số điểm, bạn sẽ có thể bắt gặp 
một người bất đồng quan điểm với bạn. 
Cách tốt nhất để xử lý các ý kiến tiêu 
cực là trả lời câu hỏi một cách chuyên 
nghiệp và lịch sự, cung cấp đường dẫn 
liên kết thông tin và tài liệu tham khảo. 
Nếu vẫn không có giải pháp, đồng ý với 
thực tế có sự bất đồng quan điểm. Một 
số cá nhân chỉ muốn bạn bộc lộ phản 
ứng không kiểm soát hoặc làm mất uy 
tín bạn. Không cần phải dành thời gian 
để cố gắng lập luận với họ. Nếu bạn cảm 
thấy bạn bị “nóng mặt”, hãy đợi một vài 
giờ để trả lời và/hoặc yêu cầu một người 
bạn hoặc đồng nghiệp đọc phần trả lời 
của bạn và đưa ra gợi ý đề xuất. Điều 
này sẽ ngăn chặn các bài viết cẩu thả “tại 
thời điểm nước sôi lửa bỏng này” Hãy 
nhớ rằng, cũng giống như các phương 
tiện truyền thông truyền thống, các bài 
viết đã đăng trên các mạng xã hội có thể 
không hề dễ dàng để gỡ bỏ xuống.

Trở nên mang tính “cá nhân” trên 
mạng xã hội
Trong khi các mạng xã hội mang tính 
chia sẻ và thiết lập các mối quan hệ, một 
số người lúng túng về mức độ chia sẻ bao 
nhiêu thì phù hợp. Bạn chỉ nên chia sẻ 
những thông tin bạn cảm thấy thoải mái, 
đôi khi bao gồm một số “cá tính” (nhưng 
không nên quá nhiều) có thể giúp thiết 
lậpkết nối con người.

SỬ DỤNG CáC MẠNG XÃ HỘI 
Mạng Twitter (www.Twitter.com) được 
thiết kế là một mạng nhắn tin có khả 
năng cập nhật rất nhanh những suy 
nghĩ và ý tưởng vì số lượng ký tự bị giới 
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hạn tối đa 140 ký tự trên mỗi tin nhắn. 
Những tin nhắn nhanh và ngắn gọn này 
được đọc lái sang thành “tweets – tiếng 
gà kêu chiếp chiếp”. Người sử dụng có thể 
tải đường dẫn đến hình ảnh và nội dung 
khác sau đó đánh dấu thăng “#” như một 
cách để phân loại tin nhắn và tham gia 
vào cuộc hội thoại (ví dụ: # công nghệ 
sinh học sản xuất thực phẩm hay # tính 
bền vững). Các phương tiện truyền thông 
đặc biệt sử dụng Twitter để truyền tải tin 
tức nổi bật. Nếu bạn thích câu tweet của 
một người sử dụng khác, bạn có thể chia 
sẻ thông tin đó với các thành viên đang 
theo dõi bạn bằng cách ấn nút “re-tweet”. 
Nếu những người khác re- tweet lại mẩu 
tin nhắn của bạn, những người hâm mộ 
trên trang cá nhân của họ có thể quyết 
định bày tỏ hâm mộ với bạn hay không. 
Đây là cách bạn xây dựng một cơ sở thu 
hút đối tượng hâm mộ. 

Khi bạn tạo một tài khoản Twitter, một 
trong những điều đầu tiên bạn sẽ làm là 
chọn tên truy cập Twitter, thường được 
gọi với cái tên “Handle”. Để liên kết đến 
một tài khoản Twitter nào đó trên thông 
điệp (Tweet) của bạn, bạn sẽ phải thêm 
ký tự @ trước tên tài khoản Twitter 
đó. Nếu bạn muốn nói chuyện với một 
người nào đó trên Twitter, hãy sử dụng 
Handle của anh/chị đó trong tweet của 
bạn. Ví dụ: “@JoeSmith: anh có thể quan 
tâm đến bài viết này về # công nghệ sinh 
học # sản xuất thực phẩm (đường dẫn)”.

Facebook (www.Facebook.com)—Trên 
trang mạng Facebook, cá nhân và tổ 

chức có thể thiết lập các trang mà họ có 
thể gửi thông tin, câu hỏi, sự thật thú vị, 
video và hình ảnh trong “Cập nhật hiện 
trạng” để liên lạc với “bạn” hay “người 
hâm mộ”. Các cá nhân “kết bạn” với nhau 
và bấm nút “thích” trên trang của nhau.

Pinterest (www.Pinterest.com) là một 
mạng xã hội chia sẻ hình ảnh cho phép 
người dùng tạo và quản lý các bộ sưu 
tập dựa trên chủ đề chẳng hạn như các 
sự kiện, địa điểm hoặc sự vật, sở thích, 
công thức nấu ăn, và nhiều chủ đề khác. 
Nhiệm vụ của trang mạng Pinterest là 
nhằm “kết nối tất cả mọi người trên thế 
giới thông qua “những điều” họ thấy thú 
vị”. Người sử dụng mạng này có thể duyệt 
qua các trang cá nhân của người khác để 
tìm cảm hứng, sau đó bấm nút “re-pin 
– tải lại” các hình ảnh đó vào các bộ sưu 
tập của riêng mình, và bấm nút “thích” 
vào ảnh. Bạn có thể tạo các “thư mục”dựa 
trên chủ đề quan tâm, chẳng hạn như 
“công nghệ sinh học sản xuất thực phẩm”. 
Bạn có thể chia sẻ video và đường liên kết 
với bất kỳ nội dung nào trên trang web, 
bao gồm cả các bài viết trên blog, miễn là 
có một hình ảnh đính kèm.

Blogs—Blog là một tập san trực tuyến 
của cá nhân hay của một nhóm gồm 
các “bài viết” đăng trên trên trang web 
được sắp xếp theo thứ tự thời gian đảo 
ngược. Blogger là những người thành 
công trong việc đạt được một tỷ lệ người 
theo dõi về một hay nhiều chủ đề mà họ 
thường xuyên đăng tải trên trang của họ, 
và các bài viết của họ thường độc đáo, 
đầy cá tính và thú vị đối với độc giả. Bạn 
có thể xây dựng blog cá nhân hoặc bạn 
có thể đóng góp vào blog của tổ chức.

Bài viết trên blog không giới hạn về ký 
tự, có thể dài bao nhiêu tùy thích tuy 
nhiên hãy lưu ý mọi người thường bận 
rộn và bài viết ngắn gọn tốn ít thời gian 
hơn để đọc. Bạn có thể viết ngắn gọn 
xúc tích hơn hoặc có thể chia ra thành 
nhiều phần và đăng tải thành nhiều lần. 
Nói chung, một bài viết gồm 500-700 
từ là một bài viết lý tưởng và cung cấp 
cho bạn đủ chỗ để trình bày các quan 

điểm chính và đưa ra lời khuyên có giá 
trị cho người đọc, đồng thời cung cấp 
đường liên kết đến thông tin tham khảo 
bổ sung.

Lưu ý về một số trang web cá nhân: 
Nhiều người cũng sử dụng blog của họ 
dưới giao diện một trang web, với các 
mục bổ sung như “Thông tin về bản thân 
“, “Liên hệ”, vv.. Có các trang web miễn 
phí cho phép bạn tạo ra các blog /website 
của riêng bạn (www.wordpress. com) 
hoặc bạn vẫn có thể lựa chọn mua tên 
miền cho trang web của riêng bạn và có 
một trang web được thiết kế để gắn kết 
với một trang blog.

Các ý tưởng sử dụng mạng xã hội 
• Kết nối với phương tiện truyền thông, 

đồng nghiệp, và những người có ảnh 
hưởng đối với mối quan tâm của bạn.

• Thiết lập mối quan hệ với mạng lưới 
kết nối bằng cách giao tiếp thường 
xuyên và chia sẻ thông tin hữu ích.

• Bạn có thể sử dụng tất cả các diễn 
đàn trên các mạng xã hội để chia sẻ 
bài viết trên blog và các đường kết 
nối đến các bài viết công trình nghiên 
cứu, hình ảnh, hoặc bất cứ nội dung 
nào trên trang web góp phần xác định 
bạn là một chuyên gia đáng tin cậy. 
Bạn càng nói về công nghệ sinh học 
sản xuất thực phẩm và dẫn chứng tài 
liệu nghiên cứu tham khảo nhiều bao 
nhiêu, thì công chúng càng cảm thấy 
thoải mái hơn với khái niệm đưa ra.

• Nói về những gì bạn đang làm, chẳng 
hạn các sự kiện, hội thảo. 

• Để truy cập vào nội dung bạn quan 
tâm, hãy lần theo mọi người và dấu 
hashtags (#) trên Twitter, và đăng ký 
vào blog.

• Làm chủ diễn đàn/tham gia vào “cuộc 
trò chuyện” trên Twitter hay Facebook 
để gặp gỡ người mới và chia sẻ kinh 
nghiệm của bạn.

• Viết bài hay bình luận về công nghệ 
sinh học sản xuất thực phẩm hoặc 
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nông nghiệp hiện đại. Bao gồm các 
đường dẫn kết nối và hình ảnh, cũng 
như những câu chuyện vặt của cá 
nhân, chẳng hạn như kinh nghiệm 
gần đây trong một trang trại, nhằm 
thiết lập mối liên kết với độc giả

• Đọc các blog khác và nhận xét về họ - 
đừng quên khen ngợi và chia sẻ thông tin 
đối trọng. Làm nhiều hơn việc đơn thuần 
chỉ là đính chính, khuyến khích những 
người đang làm một công việc tốt, vì vậy 
họ sẽ tiếp tục làm công việc đó!

THIẾT LẬP MỐI QUAN HỆ VỚI 
TRUYỀN THÔNG 
Một trong những thực tế quan trọng 
nhất cần ghi nhớ về việc xây dựng mối 
quan hệ truyền thông là không chỉ đơn 
thuần một tập hợp các bước theo quy 
định có thể đảm bảo truyền tải thông tin 
đến giới báo chí. Thông thường, những 
gì bạn đã hoặc chưa thực hiện trong thời 
gian dài nhằm thiết lập mối quan hệ với 
các chuyên gia trong lĩnh vực truyền 
thông sẽ quyết định sự thành công hay 
thất bại trong việc truyền tải thông tin 
đến giới báo chí trước khi bạn tiếp cận 
họ với một câu chuyện mang tính thời sự 
nóng hổi.

Mối quan hệ của bạn với các cơ quan 
truyền thông nên là một quan hệ đối tác. 
Bạn muốn tiếp cận công chúng — và các 
cơ quan truyền thông cung cấp kênh tiếp 
cận công chúng. Tương tự như vậy, giới 
truyền thông muốn thu hút sự chú ý của 
công chúng và—bạn có thông tin quan 
trọng có thể giúp họ làm điều đó.

Sau đây là những lời khuyên để giúp bạn 
thiết lập và duy trì mối quan hệ với giới 
truyền thông. Tuy nhiên, hãy ghi nhớ, 
các quy trình, thủ tục của tổ chức của 
bạn phải được ưu tiên, vì vậy phải đảm 
bảo chắc chắn bạn phải hoàn toàn quen 
thuộc với các chính sách với công chúng 
hoặc văn phòng quan hệ truyền thông 
cũng như các phương pháp tuyên truyền 
phổ biến ưa thích của họ 

• Xác định một đầu mối liên lạc tiếp 
cận tin tức có liên quan tại mỗi tổ 

chức: Cũng như với tư cách bạn là 
một nguồn tin địa phương về công 
nghệ sinh học sản xuất thực phẩm, 
bạn cần có một đầu mối liên lạc phù 
hợp bạn mà có thể gọi điện để kể về 
một ý tưởng bài viết hoặc đưa ra phản 
hồi về một bài viết về công nghệ sinh 
học trong sản xuất nông nghiệp/thực 
phẩm (chẳng hạn, một phóng viên 
thường xuyên phụ trách chuyên mục 
thực phẩm, sức khỏe, hay người tiêu 
dùng). Phóng viên phụ chuyên đề tại 
một cơ quan truyền thông có thể thay 
đổi thường xuyên, vì vậy hãy chuẩn bị 
sẵn sàng để tiếp tục duy trì, thúc đẩy 
các mối quan hệ này.

• Thiết lập các mối quan hệ: Hãy tận 
dụng tối đa cơ hội để nuôi dưỡng các 
mối quan hệ tích cực với giới truyền 
thông. Định kỳ gửi thông tin mới 
hoặc các mục quan tâm mới để nhắc 
họ rằng bạn là một nguồn tin chất 
lượng về công nghệ sinh học sản xuất 
thực phẩm

• Thường xuyên giữ liên lạc: khen ngợi 
cơ quan truyền thông khi họ công bố 
câu chuyện một cách chính xác và 
toàn diện về một vấn đề ưu tiên cho 
bạn. Nếu một phóng viên đã trích dẫn 
lời phát biểu của bạn hay của tổ chức 
bạn, hãy bày tỏ sự đánh giá cao cho 
một công việc tốt đã được thực hiện

• Hãy nhất quán: Hãy xác định các 
điểm quan trọng trong thông điệp để 
bất kỳ thành viên nào trong tổ chức 
của bạn tiếp xúc với giới truyền thông 
đều có thể cung cấp các thông điệp 
nhất quán về tầm quan trọng của công 
nghệ sinh học trong sản xuất thực 
phẩm. Chỉ định một người làm người 
phát ngôn của tổ chức để thường 
xuyên liên lạc, tiếp xúc với giới truyền 
thông.

• Cung cấp các đầu mối liên hệ khác: 
Tiếp tục chứng minh giá trị cung cấp 
tin của bạn cho giới truyền thông bằng 
cách giới thiệu các đầu mối liên lạc chất 
lượng khác từ các tổ chức có giá trị gia 

❏  Xác định một đầu mối liên 
lạc tiếp cận tin tức liên quan 
tại mỗi tổ chức

❏ Thiết lập các mối quan hệ

❏ Thường xuyên giữ liên lạc

❏ hãy nhất quán

❏  Cung cấp các đầu mối liên 
hệ khác

❏  hé lộ cho giới truyền thông 
những “tin tức nóng hổi

❏  giúp đỡ các phóng viên thực 
hiện công việc của họ

❏ hãy chủ động

❏ Làm bài tập về nhà

❏  Trở thành một đối tượng 
không thể thiếu

Xây dựng mối 
quan hệ với 

Truyền thông
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tăng cho vấn đề công nghệ sinh học 
trong sản xuất thực phẩm và bổ sung 
cho lĩnh vực chuyên môn của bạn.

• Hé lộ cho giới truyền thông những 
“tin tức nóng hổi”: Phóng viên đánh 
giá cao việc có những lời gợi ý để 
phát triển câu chuyện của họ, nhưng 
họ cần phải được thông báo trước 
để làm như vậy. Khi bạn biết về môt 
thông báo dự kiến hay một sự kiện, 
hãy cung cấp cho giới truyền thông 
một “tin nóng hổi” để họ có đủ thời 
gian để phát triển câu chuyện. Nếu có 
thể, sử dụng nguyên tắc cơ bản cấm 
vận trong cuộc gọi hội nghị và truyền 
tin qua mạng. Đối với những thông 
cáo báo chí, ghi rõ “cấm phát hành 
cho đến [ngày], [thời gian]” phía trên 
cùng của trang thông cáo chí cho các 
phóng viên biết rằng các thông tin 
đó không được phép chính thức phát 
hành đến công chúng cho đến thời 
điểm ghi trên. Trong mọi trường hợp, 
hãy chọn lọc và cẩn trọng với những 
nội dung bạn sớm phát hành 

• Giúp đỡ các phóng viên thực hiện 
công việc của họ: Hãy nhớ rằng, ở 
một mức độ nào đó, các phóng viên 
phụ thuộc vào các chuyên gia thực 
phẩm như bạn để có được ý tưởng 
câu chuyện, thông tin kịp thời, và 
tiếp cận được các đối tượng phỏng 
vấn- thường chịu áp lực về thời gian 
rất chặt chẽ. Do đó, một trong những 
cách tốt nhất để thiết lập các mối 
quan hệ hiệu quả, là giúp các phóng 
viên hoàn thành mục tiêu của họ. Nếu 
bạn sẵn lòng và có thể làm cho cuộc 
sống của phóng viên dễ dàng hơn, bạn 
sẽ được nhớ đến như là một nguồn tin 
hữu ích và toàn diện cho những câu 
chuyện về công nghệ sinh học trong 
sản xuất thực phẩm

• Hãy chủ động: Hãy cung cấp các 
thông tin cơ bản trước khi phỏng vấn. 
Hầu hết nhà báo đều đánh giá cao 
việc nhận được những nội dung chính 
tóm tắt mà họ có thể nhanh chóng xây 
dựng thành những câu hỏi phỏng vấn 

• Làm bài tập về nhà: Trước khi xây 
dựng nên một câu chuyện, nghiên cứu 
các câu chuyện trước đây của phóng 
viên về chủ đề này để tránh xây dựng 
nên những nội dung đã quá quen 
thuộc. Bạn cũng sẽ có thể xác định vị 
trí cụ thể của phóng viên về vấn đề này.

• Trở thành một đối tượng không thể 
thiếu: Khi các phóng viên công nhận 
bạn là một nguồn tin có giá trị cho 
những câu chuyện về công nghệ sinh 
học trong sản xuất thực phẩm, họ có 
nhiều khả năng chú ý đến những đề 
xuất của bạn. Một cách để trở thành 
một yếu tố không thể thiếu là giới 
thiệu bản thân là một chuyên gia hoặc 
một người nào đó có khả năng tiếp 
cận với các chuyên gia về công nghệ 
sinh học trong sản xuất thực phẩm. 
Ví dụ, tập hợp mọi số liệu thống kê và 
công trình nghiên cứu hấp dẫn nhất về 
công nghệsinh học và gửi chúng cho 
các phóng viên đính kèm với một lời 
giới thiệu. Một cách khác là luôn giữ 
một danh sách những người phát ngôn 
viên được thông báo và số liệu thực tế 
thường được yêu cầu để có thể cung 
cấp một cách nhanh chóng, khi cần.

• Hãy chuẩn bị sẵn sàng lặp lại toàn bộ 
quá trình nêu trên khi có phóng viên 
tiếp quản công việc

NHữNG ĐIỀU NÊN LÀM VÀ KHÔNG 
NÊN LÀM KHI TƯƠNG TáC VỚI 
TRUYỀN THÔNG 

đIỀU NÊN LÀM:
• Hãy ngắn gọn: những câu chuyện 

tin tức đòi hỏi đưa ra các thông điệp 
chính xác có thể dễ dàng chuyển đổi 
thành “giật tít” và trích dẫn ngắn gọn, 
xúc tích

• Phải có tính gắn kết: Khiêm tốn và 
trách nhiệm là những phẩm chất gây 
thu hút, vì đó là khả năng gắn kết 
đến khán giả hoặc độc giả của đơn vị 
truyền thông. Hãy thừa nhận một khi 
bạn mắc sai lầm, điều đó sẽ giúp xây 
dựng lòng tin

• Phản ứng nhanh: Mọi người đều biết 
rằng mọi phương tiện truyền thông 
đều hoạt động dưới áp lực thời gian 
chặt chẽ. Nên hãy nhanh chóng phản 
hồi các yêu cầu về thông tin hoặc 
phỏng vấn. Nếu có thể, hãy trả lời 
trong vòng 1 h đồng hồ. Việc được 
giới truyền thông tiếp cận rất quan 
trọng, giúp xây dựng hình ảnh của 
bạn trở thành một nguồn tin đáng tin 
cậy và có giá trị.

• Hãy trung thực: Nếu bạn không biết 
câu trả lời, hãy nói là tôi không biết 
và đưa ra lời đề nghị là sẽ cố gắng tìm 
hiểu và cung cấp. Nếu bạn không thể 
tìm hiểu ra, thì cũng nên nói thật là 
tôi không tìm ra.



Công nghệ sinh học thực phẩm: Cẩm nang tuyên truyền viên để nâng cao hiểu biếtn, Phiên bản lần thứ 3 MộT SỐ LỜI

–35–

5
www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx KhUYÊn TROng CÔng TÁC TRUYỀn ThÔng 

• Hãy sẵn sàng: Hãy sẵn sàng cung cấp 
thông tin và trả lời các câu hỏi một 
khi bạn nhận được sự quan tâm của 
phóng viên

NHỮNG đIỀU KHÔNG NÊN LÀM:
• Không hành động một mình: sử dụng 

mạng lưới để mở rộng khả năng tiếp 
cận kiến thức chuyên môn và nhiều 
khía cạnh khác nhau tuy nhiên trước 
hết cần chuẩn bị tốt. Các đồng nghiệp 
trong mạng lưới không thích sự bất 
ngờ và sẽ đánh giá cao những tin nổi 
bật hé lộ về những câu chuyện mà bạn 
đang thực hiện với giới truyền thông

• Đừng cung cấp tin tức đã cũ: Hãy 
tránh xa các ý tưởng câu chuyện hời 
hợt, nông cạn và các vấn đề đã trở 
thành tin cũ của ngày hôm qua. 

• Đừng phát ngôn điều gì mà bạn sẽ 
không muốn thấy trên Internet hay 
trên Youtube: Hãy cho rằng không có 
nội dung nào “thoát khỏi bị ghi âm” – 
thậm chí cả những cuộc hội thoại tán 
gẫu trước khi hoặc sau khi chính thức 
trả lời các câu hỏi về chủ đề đó 

• Đừng để câu nói “không” là câu trả 
lời duy nhất: Nếu một nhà báo từ 
chối ý tưởng câu chuyện, hãy tận dụng 
cơ hội đó để hỏi anh/chị ấy loại thông 
tin gì anh/chị ấy có thể sử dụng trong 
câu chuyện.

• Đừng hứa hẹn trừ khi bạn thực sự có 
thể cung cấp cho một cuộc phỏng vấn 
hay cho một bản tin tức độc quyền

NHữNG ĐIỂM KHáC BIỆT CỦA CáC 
PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG 
Khi nhắm mục tiêu vào phương tiện 
truyền thông để truyền tải câu chuyện, 
hãy nhớ rằng mỗi đơn vị truyền thông 
đề có định dạng và nhóm đối tượng 
khán giả, độc giả riêng của họ, và một 
câu chuyện có thể không hấp dẫn đối với 
mọi đối tượng mục tiêu. Phần dưới đây 
phân loại về định dạng, vai trò và thời 
hạn tiêu chuẩn của từng loại phương tiện 
truyền thông:

Phương tiện truyền thông phát sóng 
• Truyền hình
• Đài phát thanh

Tạp chí/Báo giấy và trực tuyến 
• Báo (quốc gia, khu vực, địa phương)
• Tạp chí và bản tin (giải trí, giáo dục, 

chuyên ngành)

Phương tiện truyền thông 
phát sóng
TRUYỀN HìNH
Truyền hình là một phương tiện mang 
tính trực quan rất cao đòi hỏi phải tạo 
ra hình ảnh giúp câu chuyện trở nên thú 
vị hơn hay dễ hiểu hơn. Tùy thuộc vào 
thể loại tin, bạn có các tùy chọn các hình 
thức dưới đây để truyền đạt thông điệp:

• Các phân đoạn tin tức quốc gia và địa 
phương 

• Chương trình thảo luận và nói chuyện 
trên truyền hình cáp và mạng trực 
tuyến

• Các phân đoạn phỏng vấn có trả tiền

• Các bản tin phục vụ công chúng (dài 
10-, 30-, or 60-giây)

Khi tìm cách đưa 1 câu chuyện lên 
truyền hình, cần nên biết:

• Nhà sản xuất chương trình/nhà 
nghiên cứu, đây là những người kiểm 
soát ngũ cho mỗi bản tin phát sóng 

(ví dụ, anh/chị ấy có thể xem bản tin 
về công nghệ sinh học trong sản xuất 
thực phẩm như một “mấu chốt” trên 
đó treo một loạt các phân đoạn về 
dinh dưỡng và sức khỏe).

• Biên tập viên tin tức, là người đưa ra 
quyết định hàng ngày về những nội 
dung bản tin nào sẽ được phát sóng, 
những nội dung nào thì không được. 
Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với 
phóng viên thích hợp, người quyết 
định liệu có nộp bản tin đó cho biên 
tập viên hay không nếu anh/chị ấy 
quan tâm.

• Các nguồn tin địa phương thường 
xuyên và tin cậy, là một lực lượng 
đang ngày càng phát triển và chi phối 
các câu chuyện tin tức

Khi làm việc với phóng viên truyền hình, 
hãy nên nhớ các lời khuyên dưới đây:

• Nhà sản xuất truyền hình thường hay 
sử dụng băng quay video, bằng hình 
thông rộng B-roll, và các đồ họa khác 
để giúp người xem hiểu rõ hơn về thông 
tin cung cấp trong đoạn băng hình. Nếu 
bạn có những tư liệu này, hãy luôn cung 
cấp cho các nhà sản xuất.

• Tin tức truyền hình thường ngắn gọn, 
thường giới hạn các vấn đề trong phân 
đoạn băng hình dài 30 giây sử dụng 
“đoạn Video” ngắn. Nếu bạn sắp xếp 
cho một cuộc phỏng vấn bằng máy 
quay, nên nhớ rằng ngắn gọn là cách 
tốt nhất. (Phỏng vấn ghi âm trước 
thường được cắt xuống còn1 hoặc 2 
đoạn Video ngắn lồng ghép vào phân 
đoạn tin. Các cuộc phỏng vấn phát 
sóng trực tiếp thường kéo dài ba phút 
hoặc ít hơn.)

• Truyền hình là một phương tiện hình 
ảnh. Bất cứ khi nào có thể, hãy cung 
cấp một hình ảnh trực quan nhằm bổ 
xung thêm mối quan tâm và tạo sự lôi 
cuốn hcho cuộc phỏng vấn của bạn;

Hạn chót: Đăng tải bản tin nổi bật càng 
sớm càng tốt; thường trước 10 giờ sáng 
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để làm bản tin 6 giờ chiều. Các bản tin 
phục vụ công chúng thường cần 2-4 tuần 
để được xếp lịch phát sóng của đài phát 
thanh/truyền hình. Chương trình đối 
thoại được sắp xếp từ trước 1–2 tuần cho 
đến tận hai tháng.

ĐÀI PHáT THANH
Khuôn thức của đài phát thanh đòi hỏi 
phát sóng liên tục và đa dạng các loại tin 
và thông tin. Điều này tạo nhiều cơ hội 
cho các thông điệp của bạn được phát 
sóng, gồm:

• Bản tin

• Chương trình hộp thư truyền thanh 

• Chương trình phát thanh vào “khung 
giờ vàng” sáng và chiều

• Các bản tin phục vụ công chúng (thời 
lượng 10-, 30-, or 60 giây)

Khi muốn phát một câu chuyện trên đài 
phát thanh, cần nên biết:

• Giám đốc phụ trách bản tin, là người 
gác cổng thông tin cấp cao đồng thời 
thường là biên tập viên tin tức cấp 
cao;

• Giám đốc chương trình, người chỉ 
dẫn bạn đến đầu mối liên hệ chương 
trình trò chuyện hoặc chỉ đạo liệu câu 
chuyện của bạn có hợp lý hay không.

• Biên tập viên bản tin: những người 
tạo ra ý tưởng câu chuyện, thường 
xuyên cùng với với nhà sản xuất 
chương trình nói chuyện trên truyền 
hình, hoặc giám đốc phụ trách mục 
tin tức tìm ra những khía cạnh và tính 

đặc thù để gia tăng sự phong phú cho 
những lần phát sóng tin tức

• Phóng viên, người truyền tin từ cơ sở.

Khi bạn nghĩ về cách thức tiếp cận các 
đài phát thanh với những ý tưởng, hãy 
nhớ những lời khuyên dưới đây:

• Khung giờ vàng (từ 6h đến 9 h sáng và 
từ 3h đến 6h chiều) là thời điểm tốt để 
phát sóng.

• Đối với các cuộc phỏng vấn được ghi 
âm trước phát trên đài phát thanh, 
cũng giống như đối với truyền hình, 
bạn phải có khả năng nói chuyện 
trong thời gian ngắn (10 - 15 giây). 
Và, bởi đài phát thanh chỉ cung cấp 
một thước đo của người được phỏng 
vấn—giọng nói của anh/chị¬—tông 
giọng, âm vững chắc và thiếu sự ngập 
ngừng trong cách trả lời các câu hỏi, 
đều góp phần vào độ tin cậy của 
thông điệp.

• Hãy chắc chắn rằng các cuộc phỏng 
vấn—cho dù qua điện thoại hay đối 
thoại trực tiếp—cần được thực hiện 
mà không có tạp âm (như tiếng sột 
soạt giấy tờ, tiếng nói chuyện trong 
văn phòng, hoặc tiếng nhiễu sóng 
điện thoại di động hoặc tiếng ồn) 
nhằm đảm bảo tốt chất lượng âm 
thanh.

Hạn chót: Tùy thuộc vào câu chuyện, 
nhưng “ngày mới” bắt đầu thường chấp 
nhận các tin tức nổi bật, thông báo về các 
sự kiện công chúng trước một vài ngày. 
Chương trình đối thoại, trên truyền hình 
chẳng hạn, sắp xếp trước thời gian từ 1 
đến 2 tuần, đôi khi lâu hơn

Tạp chí/Báo giấy và trực 
tuyến 
Tạp chí và Báo, giấy và trực tuyến, có thể 
truyền tải nội dung có chiều sâu về một 
chủ đề, mặc dù các cuộc phỏng vấn có 
thể vẫn bị cắt xóa nhiều. Tin tức cộng 
đồng ngày càng được xem là một điều 
cần thiết để duy trì sự cân bằng trong 

truyền tải tin tức, giúp tăng cơ hội đăng 
tải thông tin của bạn trên báo. Các tờ 
Báo, Tạp chí cần thông tin của bạn. Cơ 
hội truyền tải thông tin về công nghệ 
sinh học trong sản xuất thực phẩm gồm 
những nội dung dưới đây:

• Tin tức và bản tin đặc biệt về thực 
phẩm/dinh dưỡng 

• Tin tức và bản tin đặc biệt về khoa 
học 

• Tin tức về nông nghiệp 

• Tin tức thành phố 

• Tin tức người tiêu dùng

• Thư gửi chủ biên

• Các mẩu tin từ các cộng tác viên

Khi muốn đăng tải một câu chuyên trên 
báo hoặc tạp chí, nên biết:

• Biên tập viên bàn giấy tại thành phố/
thủ đô, là những người xử lý những 
câu chuyện địa phương trong cộng 
đồng và có thể là đầu mối liên lạc đầu 
tiên của bạn cho các sự kiện.

• Các phóng viên là người nhận yêu 
cầu nhiệm vụ từ các biên tập viên và 
truyền tải “tin nóng đăng đầu tiên” 
(chẳng hạn như các sự kiện cộng 
đồng, dinh dưỡng và sức khỏe, thực 
phẩm, khoa học, và các vấn đề y tế), sẽ 
viết về câu chuyện của bạn, và có thể 
yêu cầu phỏng vấn.

• Biên tập viên ảnh ngồi bàn giấy, là 
những người có thể muốn tham dự 
các sự kiện cung cấp hình ảnh trực 
quan hấp dẫn và là những cơ hội để có 
những bức ảnh đẹp.

Hãy nhớ những lời khuyên dưới đây:

• Cung cấp đồ họa đơn giản và đề nghị 
cơ hội chụp ảnh sẽ giúp giải thích 
hoặc bổ xung thêm chiều sâu cho câu 
chuyện của bạn.

• Tìm hiểu chính xác những đồ họa nào 
mà đầu mối liên hệ của bạn cần và đề 
nghị truy cập dễ dàng.
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Hạn chót: Thời hạn cho báo và tạp chí 
đều khác nhau. Tuy nhiên, vòng đời của 
báo chuyển động rất nhanh. Thời hạn 
cho một tờ báo có thể là một vài giờ đến 
một vài tuần. Tạp chí có thời gian chuẩn 
bị dài hơn, thường là khoảng sáu tháng.

PHỔ BIẾN THÔNG TIN 

Thông tin của bạn, bất kể kịp thời hay 
thú vị đến đâu, sẽ không đi đến đâu nếu 
nó không được ai đọc hay xem đến. Thật 
không may, bản thân các đơn vị truyền 
thông cũng như các phóng viên khác 
nhau thường sử dụng phương tiện liên 
lạc ưa thích khác nhau (như email, điện 
thoại, vv). Tuy nhiên, việc xác định sở 
thích cá nhân là một quá trình rất đơn 
giản và được đánh giá cao.

Một cách thức hợp lý để giải quyết vấn 
đề này khi liên hệ với một số lượng lớn 
các đơn vị truyền thông trước hết là chọn 
lựa một phương tiện phân phối, sau đó 
phân phối thông tin, và sau đó gọi điện 
kiểm tra, hỏi phỏng viên liệu anh/chị đó 
đã nhận được thông tin chưa và hỏi liệu 
anh/chị ấy có muốn liên lạc bằng cách 
khác hay không. Ghi lại sở thích liên lạc, 
lúc đó bạn sẽ sẵn sàng và chuẩn bị tốt 
cho lần liên hệ tiếp theo.

Cũng giống như mọi khía cạnh khác của 
mối quan hệ truyền thông, xây dựng các 
mối quan hệ là chìa khóa thành công. 
Khi bạn làm việc với giới truyền thông về 
lĩnh vực của bạn và ghi chú mỗi lần tiếp 
xúc, bạn sẽ thiết lập các mối quan hệ cá 
nhân giúp bạn tăng cường khả năng dự 
đoán nhu cầu của họ.

Căn cứ vào nhóm tư vấn của trường Sức 
khỏe Cộng đồng Harvard và Quỹ IFIC 

Đầu tiên được xuất bản bởi Tờ báo 

“Các hướng dẫn này không thể tạo 
sự khác biệt nếu chúng chỉ nằm 
yên trên giá sách. Áp dụng thực 
tế những khuyến nghị có thể tạo 
sự khác biệt trong nhận thức của 
công chúng về chế độ ăn uống và 
sức khỏe. Tôi mong bạn đọc, chia 
sẻ, ghi nhớ và sử dụng những kiến 
thức đó. Sau cùng, tôi nghĩ rằng 
những gì công chúng mong muốn 
là chúng ta hãy trung thực với 
từng công trình nghiên cứu vì kiến 
thức xuất hiện và hãy cố gắng biến 
nó trở thành nhận thức, tuy nhiên 
tiếp tục nhắc nhở mọi người rằng 
đó là toàn bộ bằng chứng được 
tiết lộ nhằm đảm bảo sự quan tâm 
chú ý của họ”
Timothy Johnson, MD, MPH, Biên tập 
viên Y tế, Tạp chí Chào Nước Mỹ ABC 

Trường Đại học Oxford trong Tập san của 
Viện Ung thư Quốc gia (04/02/1998, Tập 
90, số 3). Vui lòng sử dụng trích dẫn ban 
đầu khi in lại một phần hoặc tất cả các tài 
liệu này.

Xem thêm: “Câu chuyện viết về Dinh 
dưỡng,” Tập san của Hiệp hội Y tế Mỹ 
(JAMA), 11/02/1998.

Nếu cách đây hai mươi lăm năm, một 
nghiên cứu về thực phẩm và sức khỏe sẽ 
không bao giờ được đưa tin vào bản tin 
buổi tối. Thì bây giờ, không một ngày 
nào trôi qua mà không có tin tức nổi bật 
về các loại thức phẩm chúng ta tiêu thụ

Công chúng đã quan tâm rất nhiều đến 
các loại thực phẩm của họ, và do đặc 
điểm mang tính cá nhân và cảm xúc, 
những câu chuyện về thực phẩm trở 

Nâng cao nhận thức công chúng: Hướng 
dẫn giao tiếp các vấn đề khoa học mới nổi 
về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và sức 
khỏe
dÀNH CHO CÁC NHÀ BÁO, NHÀ KHOA HỌC VÀ NHÀ TUYÊN TRUYỀN 
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thành những tin tức rất được quan tâm

Tuy nhiên, trên thực tế, môn khoa học 
mới nổi có thể hay gây nhầm lẫn. Theo 
kết quả Khảo sát về Thực phẩm & Sức 
khỏe của Quỹ IFIC 2012, 3 trong số 4 
người tiêu dùng (76%) được hỏi cảm 
thấy rằng họ khó thể nhận biết những 
nội dung cần tin tưởng trong bối cảnh 
có những thay đổi trong hướng dẫn dinh 
dưỡng. Cách thức và đối tượng truyền 
đạt môn khoa học mới nổi này có thể có 
ảnh hưởng mạnh mẽ trên sự hiểu biết, 
hành vi, và sự no đủ của công chúng.

Để xác minh các vấn đề này và hỗ trợ 
quá trình truyền thông, vào năm 1998, 
Trường Y tế Công thuộc ĐH Harvard và 
Quỹ IFIC đã triệu tập một nhóm cố vấn 
gồm các chuyên gia hàng đầu tổ chức 
một loạt tám hội nghị bàn tròn trên khắp 
cả nước, với sự tham gia của hơn 60 nhà 
nghiên cứu dinh dưỡng, các nhà khoa 
học thực phẩm, biên tập viên báo chí, 
cán bộ báo chí trường đại học, phóng 
viên truyền hình và phóng viên báo, 
nhóm người tiêu dùng, và giám đốc điều 
hành ngành công nghiệp thực phẩm

Căn cứ vào đóng góp của nhóm, đã xây 
dựng được một bộ nguyên tắc hướng 
dẫn truyền đạt môn khoa học mới nổi 
này. Điểm cốt lõi của những nguyên tắc 

này là niềm tin tin rằng môn khoa học 
thực phẩm này có thể được truyền đạt 
hiệu quả theo cách tăng cường hiểu biết 
của công chúng

Các hướng dẫn này được thiết kế để giúp 
đảm bảo rằng môn khoa học đúng đắn 
và nhận thức của công cứng được cải 
thiện cuối cùng sẽ hướng dẫn cách thức 
và nội dung mà chúng ta sẽ truyền đạt và 
giúp đỡ các cán bộ truyền thông bổ xung 
thêm các bối cảnh thực tế vào các nghiên 
cứu mới bằng cách đặt câu hỏi, giúp họ 
áp dụng kết quả nghiên cứu vào bối cảnh 
thực tế và xác định những nội dung trích 
lọc quan trọng nhất để thông báo hiệu 
quả nhất cho công chúng

HƯỚNG DẫN CHUNG CHO CáC BÊN 
LIÊN QUAN TRONG QUá TRìNH TRAO 
ĐỔI THÔNG TIN 

1. Cách truyền đạt của bạn sẽ tăng 
cường hiểu biết của công chúng về chế 
độ ăn và sức khỏe?

Nghiên cứu này có đủ đáng tin cậy nhằm 
đảm bảo thu hút sự quan tâm chú ý của 
công chúng?

Với những thông tin mà bạn cung cấp, 
liệu công chúng có thể đánh giá đúng 
tầm quan trọng của những phát hiện và 
liệu họ có nên có thái độ ngay ập tức đối 
với những lựa chọn thực phẩm của họ?

Liệu bạn có tránh được một cách tiếp 
cận quá đơn giản có thể mô tả không 
phù hợp đặc tính tốt hay xấu của từng 
thành phần thực phẩm hay các chất phụ 
gia thực phẩm? Liệu bạn đã giúp công 
chúng hiểu cách thức thực phẩm, thành 
phần, hoặc chất phụ gia được tiêu thụ 
như là một phần của một chế độ ăn lành 
mạnh, hoặc giải thích lý do tại sao nó 
không nên được tiêu thụ?

Liệu bạn có trình bày hợp lý những kết 
luận chung của nghiên cứu và tránh tự 
mình làm nổi bật những kết quả mang 
tính chọn lọc, liệu có khả năng đưa ra 
một bức tranh gây hiểu nhầm, sai lệch?

2. Bạn đã áp dụng những kết quả 
nghiên cứu vào trong bối cảnh thực tế?

Nếu kết quả nghiên cứu mới là kết quả 
ban đầu và chưa có kết luận, liệu bạn có 
hiểu rõ điều đó?

Nếu kết quả nghiên cứu hiện thời khác 
nhau với các nghiên cứu trước đó, liệu 
bạn đã làm rõ điều này và giải thích lý do 
tại sao? Nếu kết quả hiện thời bác bỏ kết 
quả công bố trước đó, liệu bạn có cung 
cấp đủ bằng chứng so sánh với những 
phát hiện trước đó?

Liệu bạn đã làm rõ cho những ai áp dụng 
nghiên cứu này? Liệu bạn có tránh việc 
khái quát hóa những tác động khi nghiên 
cứu chỉ giới hạn trong một bộ phận dân 
số ở độ tuổi hay có giới tính nhất định 
hoặc có các điều kiện gien, yếu tố môi 
trường hay các điều kiện gây ảnh hưởng 
khác?

Liệu bạn đã bao gồm thông tin về những 
cơ hội đánh đổi giữa nguy cơ và lợi ích 
của việc tiêu thụ hoặc không tiêu thụ 
các loại thực phẩm, thành phần, phụ gia 
nhất định? Bạn đã giải thích cách thức so 
sánh những rủi ro và lợi ích so sánh với 
các yếu tố khác (ví dụ, mức độ hoạt động 
thể chất, tính di truyền) cũng có thể ảnh 
hưởng đến sức khỏe?

Khi giải thích về mối nguy cơ của chế 
độ ăn, bạn đã phân biệt giữa mức ước 
tính chung trên toàn dân số và rủi ro cá 
nhân? Bạn đã trích dẫn số liệu thống kê 
về rủi ro tuyệt đối và không chỉ là rủi ro 
ương đối, ví dụ như, diễn đạt mức gia 
tăng tỷ lệ ca mắc “tăng từ 1 trong số một 
triệu người lên đến 3 trong số một triệu 
người” chứ không diễn đạt đơn thuần là 
“nguy cơ tăng gấp ba lần”?

3. Nghiên cứu hay kết quả nghiên cứu 
đã gửi đi để đóng góp ý kiến phản biện?

Nghiên cứu đã được các nhà khoa học 
độc lập phản biện hay chưa hoặc đã 
được đăng tải trên một tạp chí để kêu 
gọi phản biện hay chưa? Đồng thời, bạn 



Công nghệ sinh học thực phẩm: Cẩm nang tuyên truyền viên để nâng cao hiểu biếtn, Phiên bản lần thứ 3 MộT SỐ LỜI

–39–

5
www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx KhUYÊn TROng CÔng TÁC TRUYỀn ThÔng 

đã hiểu rằng mặc dù đánh giá phản biện 
là một tiêu chuẩn quan trọng, tuy nhiên 
nó không đảm bảo kết quả nghiên cứu 
mang tính xác thực hay kết luận?

Nếu một nghiên cứu chưa được phản 
biện (ví dụ, trình bày nội dung kết quả 
tại một cuộc họp hoặc hội nghị), hãy đặt 
câu hỏi liệu kết quả nghiên cứu có đủ 
tầm quan trọng để giới thiệu cho công 
chúng biết trước khi tiến hành đánh giá 
phản biện?

Bạn đã phân biệt giữa kết quả nghiên 
cứu thực tế và bài xã luận hay bình luận 
có thể viết về công trình nghiên cứu đó? 
Bạn có hiểu rõ một bài xã luận là một bài 
viết diễn tả quan điểm cá nhân và không 
phải luôn luôn phản biện? Bạn đã điều 
tra các mức độ rộng khắp của quan điểm 
này như thế nào hay liệu bài xã luận này 
chỉ thể hiện một quan điểm hạn hẹp? 

4. Bạn đã tiết lộ những thông tin quan 
trọng về nghiên cứu này?

Bạn có cung cấp thông tin đầy đủ về mục 
đích ban đầu của nghiên cứu, thiết kế 
nghiên cứu và phương pháp thu thập dữ 
liệu và phân tích dữ liệu?

Bạn có thừa nhận những hạn chế hoặc 
thiếu sót nghiên cứu có thể có?

5. Bạn đã tiết lộ mọi thông tin quan 
trọng về nguồn kinh phí tài trợ cho 
công trình nghiên cứu này?

Bạn đã công bố rộng rãi mọi nguồn kinh 
phí của ngiên cứu này? 

Bạn có tự tin về tính khách quan và tính 
độc lập của nghiên cứu?

Bạn có xem xét những cái được cái mất 
của các nhà tài trợ từ kết quả nghiên cứu?

Bạn có cho phép nói lên giá trị đích thực 
của khoa học mà không phụ thuộc vào 
nguồn tài trợ?

HƯỚNG DẫN TRAO ĐỔI THÔNG TIN 
CHO CáC NHÀ KHOA HỌC

1. Bạn đã cung cấp thông tin cơ bản 
cần thiết về nghiên cứu trong tài liệu 
nghiên cứu của mình, hoặc gửi cho các 
nhà báo hay theo yêu cầu của các đối 
tượng khác, bằng một ngôn ngữ có thể 
hiểu được?

Bạn đã giải thích mọi chi tiết của nghiên 
cứu, bao gồm mục đích, giả thuyết, 
loại và số lượng các đối tượng, thiết kế 
nghiên cứu, phương pháp thu thập dữ 
liệu, phân tích dữ liệu và những kết quả 
nghiên cứu ban đầu?

Bạn có báo cáo kết quả nghiên cứu phù 
hợp với mục đích ban đầu của việc thu 
thập dữ liệu?

Có sử dụng phương pháp khoa học phù 
hợp trong khảo sát điều tra? Bạn không 
tiết lộ bất cứ thiếu sót hay hạn chế nào 
của nghiên cứu, bao gồm cả phương 
pháp thu thập dữ liệu? Có sử dụng các 
thước đo đánh giá sức khỏe mang tính 
khách quan nhằm giúp xác minh lại báo 
cáo?

Nghiên cứu có tiến hành trên động vật 
hay con người? Có ghi chú lại những hạn 
chế khi thử nghiệm trên mô hình động 
vật trong khi áp dụng đối với con người? 

Bạn có chờ đợi để báo cáo kết quả cho 
đến khi nghiên cứu này đã được phản 
biện một cách độc lập? Nếu không, liệu 
bạn có tiết lộ với giới truyền thông về 
những kết quả sơ bộ và vẫn chưa được 
chuyên gia đánh giá phản biện?

2. Bạn đã làm rõ những rủi ro và lợi ích 
của chế độ ăn?

Bạn đã giải thích liều lượng của một chất 
hay lượng thức ăn hoặc thành phần được 
gắn liền với kết quả sức khỏe? Liệu liều 
lượng này có được cá nhân tiêu thụ hợp lý?

Nguy cơ ban đầu của diễn biến bệnh này 
là gì? Bạn có diễn tả cấp độ rủi ro mới là 
rủi ro tuyệt đối và tương đối?

3. Bạn đã đáp ứng nhu cầu của giới 
truyền thông?

Bạn có sẵn sàng cho giới truyền thông 
phỏng vấn một ngày trước hoặc sau khi 
ban hành thông cáo báo chí? Bạn có thực 
hiện mọi nỗ lực nhằm đáp ứng kịp thời 
những yêu cầu của giới truyền thông? 

Có diễn đạt kết quả nghiên cứu thông 
qua thông cáo báo chí một cách trung 
thực và không cường điệu? Bạn có xem 
xét và thông qua phiên bản lần cuối 
thông cáo báo chí của cơ quan bạn?

HƯỚNG DẫN TRAO ĐỔI THÔNG TIN 
CHO CáC BIÊN TẬP VIÊN 

1. Liệu chính sách cấm vận của bạn 
tăng cường công tác truyền thông công 
ích?

Bạn có thực hiện cấm vận đối với tất cả 
các nhà báo đồng ý tôn trọng lệnh cấm 
vận, hay bạn chỉ lựa chọn một nhóm 
phóng viên?

Bạn có thông báo cho các nhà khoa học 
sở hữu các công trình nghiên cứu có khả 
năng sẽ nhận được sự chú ý của báo giới 
khi vấn đề bị cấm vận đang được thực 
hiện?

Bạn có cung cấp các bài viết có liên quan 
từ các tạp chí bị cấm vận cho các tác giả 
của công trình nghiên cứu tác giả để họ 
có thể xem trước công việc khác có liên 
quan vấn đề này, giúp họ trả lời các câu 
hỏi?

2. Bạn có khuyến khích các phương 
tiện truyền thông có trách nhiệm báo 
cáo về kết quả nghiên cứu? 

Nếu bạn phát hành một bài tin tức trên 
tạp chí của bạn,liệu có trung thành với 
nghiên cứu cơ bản? Liệu bài báo đó có 
cung cấp đầy đủ thông tin cơ bản?
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3. Bạn đã xem xét về tác động của kết 
quả nghiên cứu đối với người tiêu 
dùng?

Bạn đã xem xét những tác động tiềm 
tàng của kết quả nghiên cứu đối với toàn 
thể công chúng 

Nghiên cứu này có đảm bảo một bài 
xã luận đi kèm nhằm giúp đưa kết quả 
nghiên cứu vào bối cảnh thực tiễn? Nếu 
có, liệu nội dung biên tập có bao gồm 
trong thông cáo báo chí?

4. Liệu chính sách đệ trình có cho phép 
các nhà khoa học giải thích làm rõ kết 
quả của các bài thuyết trình trình tóm 
tắt với giới truyền thông?

Liệu có chính sách đệ trình của bạn có 
làm rõ rằng các nhà khoa học trình bày 
tóm tắt cần phải nộp báo cáo đầy đủ để 
đánh giá phản biện? Bạn có nhấn mạnh 
rằng họ không nên công bố bản sao 
báo cáo đầy đủ, hoặc số liệu hoặc bảng 
biểu của nghiên cứu này cho giới truyền 
thông trước khi công bố chính thức trên 
một tạp chí để đánh giá phản biện?

HƯỚNG DẫN TRAO ĐỔI THÔNG TIN 
CHO CáC NHÀ BáO 

1. Câu chuyện của bạn có chính xác và 
cân đối?

Bạn đã xây dựng uy tín là người đưa tin 
chính?

Bạn có hỏi các nhà khoa học uy tín và 
các nguồn tin sức khỏe bên thứ ba khác 
về việc liệu họ tin rằng nghiên cứu này 
là đáng tin cậy và có ý nghĩa? Các nhà 
khoa học đã xem xét, đánh giá nghiên 
cứu này?

Nguồn tin bên thứ ba mà bạn đang trích 
dẫn có đại diện cho tư duy khoa học 
chính về vấn đề liên quan hay không? 
Nếu không, bạn có làm rõ rằng ý kiến 
hay bình luận đó khác biệt so vói hầu hết 
quan điểm khoa học về chủ đề này? Nếu 

chỉ có1 hoặc 2 cá nhân bày tỏ quan điểm 
đối lập như vậy, thì việc truyền đạt ý 
kiến đó có thể hiện đó chỉ là những quan 
điểm cá nhân mang tính thiểu số?

Bạn đã nhận được và xem xét lại một 
bản sao của công trình nghiên cứu được 
công bố, không chỉ đơn giản là xem xét 
phần tóm tắt, thông cáo báo chí, báo cáo 
đầy đủ, hay nguồn thông tin thứ cấp?

Sau khi xem xét kết quả nghiên cứu và 
những hạn chế, liệu bạn có kết luận nó 
vẫn đảm bảo để đăng tin? Bạn đã quan 
xem xét khách quan khả năng không 
công bố công trình nghiên cứu này?

Những từ được sử dụng để mô tả kết quả 
nghiên cứu có phù hợp đối với loại hình 
điều tra? Nguyên nhân và kết quả có thể 
được trình bày trực tiếp chỉ trong nghiên 
cứu, trong đó có sự can thiệp là biến 
thể duy nhất giữa nhóm thử nghiệm và 
nhóm kiểm soát.

Giọng điệu của bài viết có phù hợp? 
Bạn có tránh sử dụng các từ phóng đại 
kết quả, nghiên cứu ví dụ như “có thể” 
không có nghĩa là “sẽ” và “một số” người 
không có nghĩa là “tất cả” hoặc “hầu hết” 
mọi người?

Tiêu đề, hình ảnh và đồ họa có phù hợp 
với kết quả nghiên cứu và nội dung bài 
viết của bạn?

2. Bạn có áp dụng chủ nghĩa nghi ngờ 
lành mạnh vào cách thức báo cáo của 
mình?

Khi nói chuyện với các nguồn tin và đọc 
thông cáo báo chí, bạn có tách bạch được 
cảm xúc hay bình luận ra khỏi số liệu 
thực tế bài viết?

Kết quả nghiên cứu có vẻ đáng tin cậy 
hay không?

Bạn đã sử dụng bất kỳ từ cường điệu hay 
“thổi phồng” trên phần tiêu đề hay phần 
nội dung báo cáo nhằm thu hút sự chú ý 

của công chúng, ví dụ như “bước đột phá 
khoa học” hoặc “phép lạ y tế”? Liệu báo 
cáo có gián tiếp gợi ý cho rằng một loại 
thuốc, một phương thức điều trị, hoặc 
cách tiếp cận khác là một “viên đạn bạc”?

Bạn có áp dụng các tiêu chuẩn quan 
trọng như nhau đối với tất cả các nguồn 
thông tin từ nhà khoa học, đến quan 
hệ công chúng và cơ quan báo chí, 
phóng viên, ngành công nghiệp, người 
tiêu dùng và các nhóm lợi ích đặc biệt? 
Nguồn cung thông tin sẽ được gì nếu 
quan điểm của họ được trình bày? Bạn 
có xem xét một loạt các khả năng xung 
đột lợi ích, vượt ra ngoài phạm trù tiền 
bạc?

3. Câu chuyện của bạn có cung cấp lời 
khuyên thực tế cho người tiêu dùng?

Bạn có truyền tải kết quả nghiên cứu 
thành những lời tư vấn tiêu dùng hàng 
ngày? Ví dụ, nếu một công trình nghiên 
cứu báo cáo về tác động của một chất 
dinh dưỡng, liệu bạn cân nhắc việc xác 
định loại thực phẩm thường chứa chất 
dinh dưỡng đó nhất?

Các bước hành động cần tiến hành liên 
quan như thế nào đến bối cảnh lớn hơn 
hướng dẫn chế độ ăn hiện hành (ví dụ, 
hướng dẫn chế độ ăn uống cho người 
Mỹ, Tháp dinh dưỡng của USDA, tầm 
quan trọng của việc cân bằng, đa dạng và 
điều hòa dinh dưỡng)?

Bạn có cung cấp nguồn tin đáng tin cậy 
cấp quốc gia, bang, hay địa phương mà 
từ đó người tiêu dùng có thể nhận được 
thêm thông tin hoặc trợ giúp về chế độ 
ăn và chủ đề sức khỏe, đặc biệt là nếu kết 
quả nghiên cứu đưa ra một mối đe dọa 
trực tiếp đến sức khỏe và an toàn cộng 
đồng (ví dụ, phát hiện bệnh do thực 
phẩm hay nguồn nước gây ra), chẳng 
hạn bằng cách phát tờ rơi, trả lời trực 
tuyến, đường dây nóng miễn phí? 
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4. Báo cáo của bạn có căn cứ vào kiến 
thức hiểu biết cơ bản về các nguyên tắc 
khoa học?

Bạn có nhận thức rõ sự khác biệt giữa 
bằng chứng chứng minh và quan điểm? 
Nếu không? Ban có tham vấn các nguồn 
tin am hiểu?

Bạn có biết sự khác biệt giữa chứng cứ và 
ý kiến? Nếu không, bạn đã tham khảo ý 
kiến các nguồn chuyên môn?

Bạn có quen thuộc với phương pháp 
yêu cầu khoa học và các thuật ngữ như 
thử nghiệm giả thuyết, nhóm kiểm soát, 
phương pháp ngẫu nhiên, và nghiên cứu 
mù đôi? Bạn có hiểu và truyền đạt rằng 
bản chất của khoa học là tiến hóa, không 
phải tính cách mạng?

Bạn có quen thuộc với các loại hình 
nghiên cứu khác nhau, lý do tại sao 
chúng được áp dụng và hạn chế của từng 
loại hình nghiên cứu?

Hiện bạn có đang thực hành theo 
khuyến nghị chế độ ăn và sức khỏe để từ 
đó bạn có thể góp phần xác định ý nghĩa 
thực sự của kết quả nghiên cứu?

HƯỚNG DẫN CHO NGÀNH, NGƯờI 
TIÊU DÙNG VÀ CáC NHÓM QUAN 
TÂM KHáC 

1. Bạn có cung cấp thông tin chính xác 
và phản hồi lại cho giới truyền thông?

Thông cáo báo chí của bạn về công 
trình nghiên cứu có phù hợp với kết quả 
nghiên cứu, tức là, không thổi phồng 
cũng không đơn giản hóa, không coi 
nhẹ cũng không kích động kết quả tìm 
ra? Liệu thông cáo báo chí có cung cấp 
cái nhìn sâu sắc mới hoặc giúp nâng cao 
sự hiểu biết của công chúng về kết quả 
nghiên cứu?

Bạn đính chính một cách khéo léo thông 
tin sai lệch trong giới truyền thông? Bạn 
có cung cấp lý luận khoa học giải thích 
lý do tại sao câu chuyện đó không đúng, 
không đơn thuần chỉ là bày tỏ ý kiến 
hoặc chính kiến của một vài cá nhân? 
Bạn có theo sát thúc dục các nhà báo xác 
nhận một câu chính xác và sáng suốt?

2. Bạn có tuân thủ các tiêu chuẩn đạo 
đức trong việc cung cấp thông tin về 
chế độ ăn uống và sức khỏe?

Bạn có tôn trọng lệnh cấm vận được áp 
đặt đối với một nghiên cứu, chứ không 
phải là nỗ lực hẫng tay trên hay nỗ lực 
“muốn là người đầu tiên” có được tin 
tức?

Bạn có thể tránh việc thúc đẩy hoặc viết 
thông tin về các nghiên cứu vẫn chưa 
được chuyên gia phản biện? Bạn có thừa 
nhận rằng kết quả vẫn chưa được phản 
biện một cách khoa học thì chỉ là những 
phát hiện sơ bộ và đừng kêu gọi thay đổi 
trong hành vi?

Bạn có xác định quan điểm của tổ chức 
mình và các nguồn tài trợ?
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ThÔng TIn/TÀI 
LIỆU KhÁC 

• Thư mục Khoa học, Sức khoẻ chuyên 
ngành và các cơ quan nhà nước với 
các nguồn thông tin về công nghệ 
sinh học thực phẩm*

• Truy cập www.foodinsight.org/
foodbioguide.aspx để vào đường 
links trực tiếp tới thông tin công nghệ 
sinh học trên trang web này hoặc 
những trang web khác, cũng như 
danh mục các chuyên gia. 

CÁC NGUỒN THÔNG  
TIN CỦA CHÍNH PHỦ  
VÀ QUỐC TẾ

TRUNG TÂM THÔNG TIN MẠNG LƯỚI NÔNG 
NGHIỆP (AGNIC)
(301) 504-6780
http://www.agnic.org
Twitter: @agnicalliance

TRUNG TÂM KIỂM SOáT VÀ PHÒNG CHỐNG 
DỊCH BỆNH (CDC))
(800) 232-4636 hoặc (404) 639-3311
TTY: (888) 232-6348
http://www.cdc.gov
Twitter: @CDC_ehealth

CƠ QUAN BẢO VỆ MÔI TRƯờNG HOA KỲ 
(EPA)
(202) 260-2090 hoặc (202) 272-0167
TTY: (202) 272-0165
http://www.epa.gov
Twitter: @EPAgov

HỘI ĐỒNG THƯƠNG MẠI LIÊN BANG (FTC)
(877) 382-4357 hoặc (202) 326-2222  
(Trung tâm đáp ứng khách hàng)
http://www.ftc.gov
Twitter: @FTC

TỔ CHỨC NÔNG LƯƠNG THẾ GIỚI (FAO) 
CỦA LIÊN HỢP QUỐC (UN))
+39 06 57051
http://www.fao.org
Twitter: @FAOnews

CƠ QUAN QUẢN LÝ THỰC PHẨM VÀ DƯỢC 
PHẨM HOA KỲ (FDA)
Phone: 1-888-463-6332
ĐT: (888) 463-6332
(301) 796-4540 (Văn phòng nội vụ công/
Phòng báo chí)
http://www.fda.gov
Twitter: @US_FDA

Trung tâm An toàn Thực phẩm và Dinh 
dưỡng ứng dụng (CFSAN)
(888) SAFE-FOOD / (888) 723-3366
http://www.fda.gov/Food/default.htm
Twitter: @FDArecalls

BỘ NÔNG NGHIỆP HOA KỲ (USDA)
(202) 720-2791 (Đường dây thông tin nóng)
(202) 720-4623 (Văn phòng truyền thông)
http://www.usda.gov 
Twitter: @USDA

Cơ quan Kiểm dịch động, thực vật (APHIS)
(202) 720-3668
(301) 851-3877 (cơ quan xây dựng quy 
định về công nghệ sinh học)
http://www.aphis.usda.gov
Twitter: @USDA_APhIS

Trung tâm Thông tin Thực phẩm và Dinh 
dưỡng (FNIC)
(301) 504-5719
http://www.nal.usda.gov/fnic
Twitter: @nutrition_gov 

Cục Thanh tra An toàn Thực phẩm (FSIS)
(202) 720-5604 or (800) 535-4555
Đường dây nóng về Thịt và gia cầm: 
(888) MPhotline (674-6854)
http://www.fsis.usda.gov
Twitter: @FSIS

Thư viện Nông nghiệp Quốc gia (NAL)
(301) 504-5755
http://www.nal.usda.gov 
Twitter: @national_Ag_Lib

TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI (WHO)
+41 22 791 21 11
http://www.who.int
Twitter: @WhO

* Truy cập trang web www.foodinsight.
org/foodbioguide.aspx để vào đường 
kêt nối trực tiếp với thông tin công 
nghệ sinh học và danh sách chuyên 
gia tại các trang web này hoặc các 
trang khác
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NGUỒN CÁC TỔ CHỨC 
NGHIÊN CỨU VÀ CHUYÊN 
NGÀNH

VIỆN DINH DƯỠNG VÀ KHOA DINH DƯỠNG
(800) 877-1600 hoặc (312) 899-0040 
http://www.eatright.org 
Twitter: @EatRight

CÔNG NGHỆ SINH HỌC AG-WEST, INC. 
(CANADA)
(306) 975-1939 
http://www.agwest.sk.ca
Twitter: @agwestbio

VIỆN DỊ ỨNG, HEN SUYỄN VÀ MIỄN DỊCH 
HỌC HOA KỲ (AAAAI)
(800) 822-2762 hoặc (414) 272-6071 
http://www.aaaai.org

VIỆN BáC SỸ GIA ĐìNH HOA KỲ (AAFP)
(800) 274-2237 hoặc (913) 906-6000
http://www.aafp.org
Twitter: @aafp

HIỆP HỘI Y KHOA HOA KỲ (AMA)
(800) 621-8335 hoặc (312) 464-5000
http://www.ama-assn.org
Twitter: @AmerMedicalAssn

TRUNG TÂM BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯờI 
TIÊU DÙNG THỰC PHẨM (CFI)
(816) 880-5360
http://www.foodintegrity.org/
Twitter: @foodintegrity

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
NÔNG NGHIỆP (CAST)
(515) 292-2125
http://www.cast-science.org
Twitter: @CASTagScience

TRUNG TÂM KHOA HỌC CÂY TRỒNG 
DONALD DANFORTH 
(314) 587-1000
http://www.danforthcenter.org 
Twitter: @DanforthCenter

MẠNG LƯỚI TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHỆ 
SINH HỌC THỰC PHẨM (CANADA)
http://www.foodbiotech.org 

HỆ THỐNG THÔNG TIN CÔNG NGHỆ SINH 
HỌC (ISB)
http://gophisb.biochem.vt.edu

VIỆN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (IFT)
(800) 438-3663 hoặc (312) 782-8424
http://www.ift.org
Twitter: @IFT

QUỸ HỘI ĐỒNG THÔNG TIN LƯƠNG THỰC 
QUỐC TẾ (IFIC)
(202) 296-6540
http://www.foodinsight.org 
Twitter: @FoodInsight

VIỆN NGHIÊN CỨU CHÍNH SáCH LƯƠNG 
THỰC QUỐC TẾ (IFPRI)
(202) 862-5600
http://www.ifpri.org/
Twitter: @ifpri

VIỆN KHOA HỌC ĐờI SỐNG QUỐC TẾ (ILSI) 
(202) 659-0074
http://www.ilsi.org
Twitter: @ILSI_global

VIỆN KHOA HỌC QUỐC GIA (NAS)
hội đồng nghiên cứu Quốc gia
Ban Thực phẩm và Dinh dưỡng, Viện Y học 
(IOM)
(202) 334-2000
http://www.nas.edu
Twitter: @nASciences

HIỆP HỘI QUỐC GIA CáC BỘ NÔNG NGHIỆP 
BANG (NASDA)
(202) 296-9680
http://www.nasda.org
Twitter: @nASDAnews

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC BẮC 
CAROLINA 
(919) 541-9366
http://www.ncbiotech.org
Twitter: @ncbiotech

NGUỒN VỀ NHÓM CÔNG 
NGHIỆP VÀ NGÀNH HÀNG

LIÊN MINH CUNG CẤP LƯƠNG THỰC CHO 
TƯƠNG LAI 
www.alliancetofeedthefuture.org 
Twitter: @AllianceToFeed

LIÊN MINH VĂN PHÒNG TRANG TRẠI HOA 
KỲ 
(202) 406-3600
http://www.fb.org
Twitter: @FarmBureau

QUỸ TÍN THáC ĐẤT TRANG TRẠI HOA KỲ
(202) 331-7300
http://www.farmland.org
Twitter: @Farmland

Trung tâm Nông nghiệp trong Môi 
trường
(815) 753-9347
http://www.aftresearch.org 

HIỆP HỘI ĐẬU TƯƠNG HOA KỲ 
(800) 688-7692 or (314) 576-1770
www.soygrowers.com
Twitter: @ASA_news2

TỔ CHỨC CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH 
HỌC (BIO)
(202) 962-9200
http://www.bio.org/category/ 
food-agriculture
Twitter: @IAmBiotech

HỘI ĐỒNG THÔNG TIN CÔNG NGHỆ SINH 
HỌC (CBI)
(202) 962-9200
http://www.whybiotech.com
Twitter: @agbiotech

CHU KỲ CÂY TRỒNG HOA KỲ 
(202) 296-1585
http://www.croplifeamerica.org
Twitter: @CropLifeAmerica

CHU KỲ CÂY TRỒNG QUỐC TẾ
+32 2 542 04 10
http://www.croplife.org/
Twitter: @CropLifeIntl
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VIỆN TIẾP THỊ THỰC PHẨM (FMI)
(202) 452-8444
http://www.fmi.org
Twitter: @FMI_ORg

HIỆP HỘI CáC NHÀ SẢN XUẤT TẠP PHẨM 
(GMA)
(202) 639-5900
http://www.gmaonline.org
Twitter: @groceryMakers

HIỆP HỘI NHữNG NGƯờI TRỒNG NGÔ 
QUỐC GIA (NCGA)
(636) 733-9004
http://www.ncga.com/
Twitter: @nationalCorn

VIỆN THUỶ SẢN QUỐC GIA
http://www.aboutseafood.com/

CỤC THUỶ SẢN QUỐC GIA 
(301) 713-2239
http://www.nmfs.noaa.gov/
Twitter: @nOAAFisheries

HIỆP HỘI NHÀ HÀNG QUỐC GIA
(202) 331-5900
http://www.restaurant.org
Twitter: @WeRRestaurants

NÔNG DÂN VÀ CHỦ TRANG TRẠI HOA KỲ 
(USFRA)
(636) 449-5086
http://www.fooddialogues.com/
Twitter: @USFRA

HỘI ĐỒNG NGŨ CỐC HOA KỲ 
(202) 789-0789
http://www.grains.org
Twitter:@USgC

NGUỒN CÁC VIỆN HÀN LÂM

AN TOÀN SINH HỌC NÔNG NGHIỆP, ĐẠI 
HỌC NEBRASKA - LINCOLN
http://agbiosafety.unl.edu 

VIỆN NGHIÊN CỨU CÂY TRỒNG BOYCE 
THOMPSON (BTI) 
Liên kết với Đại học Cornell và hội đồng 
Công nghệ sinh học nông nghiệp quốc gia 
(607) 254-1234
http://bti.cornell.edu

ĐẠI HỌC CALIFORNIA, CHƯƠNG TRìNH 
CÔNG NGHỆ SINH HỌC DAVIS
(530) 752-3260
biotechprogram@ucdavis.edu
http://www.biotech.ucdavis.edu/ 

ĐẠI HỌC CALIFORNIA, DAVIS: TRUNG TÂM 
NGHIÊN CỨU NGƯờI TIÊU DÙNG (CCR)
(530) 752-2774
ccr@ucdavis.edu
http://ccr.ucdavis.edu/

ĐẠI HỌC MINNESOTA - TRƯờNG ĐẠI HỌC 
THỰC PHẨM, NÔNG NGHIỆP VÀ KHOA HỌC 
TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN (CFANS)
(612) 624-1234  
(Student/Academic Inquiries)
http://www.cfans.umn.edu/ 
Twitter: @CFAnS

ĐẠI HỌC CỦA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ 
SINH HỌC WISCONSIN - Các khóa học trực 
tuyến về Công nghệ sinh học thực phẩm
http://www.biotech.wisc.edu

* Truy cập trang web www.foodinsight.
org/foodbioguide.aspx để vào đường 
kêt nối trực tiếp với thông tin công 
nghệ sinh học và danh sách chuyên 
gia tại các trang web này hoặc các 
trang khác
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A
acrylamide (Chất a-cri-la-mít) 
Một hợp chất được tạo ra trong một số thực 
phẩm trong quá trình nấu (như rán, quay 
hoặc nướng) do độ nóng kết hợp với đường 
và một axit amin tự nhiên có trong một số 
thực phẩm.

agriculture (Nông nghiệp) 
Khoa học, nghệ thuật và kinh doanh trong 
trồng trọt và chăn nuôi.

allergic reaction (Phản ứng do dị ứng) 
Phản ứng của hệ miễn dịch trong cơ thể tạo 
thành một cơn dị ứng, thường là do một prô-
tê-in (protein). Thực phẩm chứa nhiều loại 
prô-tê-in có thể tạo ra phản ứng miễn dịch. 
Các triệu chứng dị ứng gồm nóng rát, phát 
ban và trong một số trường hợp nguy hiểm 
là khó thở, không thở được hoặc bất tỉnh. 
Xem Thuật ngữ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.

Animal and Plant Health Inspection 
Service (APHIS) (Cơ quan Kiểm dịch động 
thực vật Hoa Kỳ (APHIS))
Một cơ quan Chính phủ trong Bộ nông 
nghiệp hoa Kỳ có nhiệm vụ bảo vệ và đảm 
bảo sức khỏe của cây trồng và vật nuôi được 
sử dụng trong sản xuất nông nghiệp, và 
quản lý thử nghiệm các cây trồng có ứng 
dụng công nghệ sinh học nông nghiệp.

animal antibiotics (Kháng sinh trong chăn 
nuôi) 
Các loại dược phẩm để điều trị các bệnh 
truyền nhiễm cho động vật bằng cách hạn 
chế sự phát triển hoặc loại bỏ các vi sinh vật 
gây bệnh. Kháng sinh được sử dụng trong 
chăn nuôi cũng như mục đích sử dụng cho 
con người: để điều trị và ngăn ngừa sự lây lan 
của các loại bệnh.

B
bacillus thuringiensis (Bt) (Khuẩn 
bacillusthuringiensis(Bt)) 
Một vi sinh vật phổ biến trong đất có trong 
thuốc trừ sâu sinh học do nông dân sử dụng, 
gồm sản xuất hữu cơ và làm vườn gia đình, để 
kiểm soát sâu bệnh với tác động môi trường 
nhỏ nhất. Xem thuốc trừ sâu sinh học. Xem 
thêm Thuật ngữ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.

bioinsecticide (Thuốc trừ sâu sinh học) 
Bất cứ vật liệu nào được sử dụng để kiểm 
soát sâu bệnh có trên các sinh vật sống như 
vi khuẩn, các tế bào động, thực vật. Ví dụ 
khuẩn bacillus thuringiensis (Bt),prô-tê-in 
(từ vi khuẩn), và Pyrethrum (làm từ nhụy của 
một số loại hoa cúc khô), cả hai đều được 
sử dụng để kiểm soát sâu bệnh. Xem khuẩn 
bacillus thuringiensis(Bt)

biotechnology (Công nghệ sinh học )
Ứng dụng khoa học sinh học để tăng cường 
các thuộc tính của cây trồng, vật nuôi và 
các sinh vật khác, hoặc để cải thiện các biện 
pháp sản xuất lương thực, gồm các kỹ thuật 
như lên men, tinh lọc enzim, nhân giống cây 
trồng và vật nuôi (cụ thể như công nghệ tái 
tổ hợp DnA). Xem DNA, kỹ thuật di truyền, 
công nghệ tái tổ hợp DNA. Xem thêm Thuật 
ngữ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.

THUẬT NGỮ VỀ CÔNG NGHỆ SINH 
HỌC TRONG LƯƠNG THỰC VÀ NÔNG 
NGHIỆP
Các thuật ngữ được sử dụng ở đây có liên quan tới lương thực và nông nghiệp 
và có thể ứng dụng trong một số ngành công nghiệp khác (như dược phẩm) 
nhưng không được đề cập trong tài liệu này.

Với các định nghĩa và chi tiết khác, đề nghị tham khảo tài liệu Thuật ngữ công 
nghệ sinh học nông nghiệp của Bộ nông nghiệp hoa Kỳ tại trang web www.
usda.gov.
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breeding (traditional or selective) (Nhân 
giống (theo phương pháp truyền thống 
hoặc lựa chọn)) 
Lai giống có chọn lựa hoặc cấy ghép các cây 
trồng hoặc vật nuôi để các thế hệ con cháu 
có các đặc tính như mong đợi di truyền từ 
một hoặc cả hai bố mẹ. Thực tế nhân giống 
cây trồng theo phương pháp truyền thống 
có thể sử dụng một số lĩnh vực trong công 
nghệ sinh học như nuôi cấy mô, cấy ghép, và 
nhân giống có lựa chọn.

C
carbon footprint (Lượng khí thải các-bon) 
Lượng khí nhà kính, đặc biệt là đi-ô-xít các-
bon và các hợp chất các-bon khác phát thải 
bởi các cá nhân, công ty hoặc các quốc gia 
(như hoạt động của con người hoặc nhà máy 
sản xuất một sản phẩm và giao thông) trong 
một giai đoạn. Chỉ số chất lượng không khí 
thường được sử dụng để đo tác động môi 
trường của một thực thể. Xem biến đổi khí 
hậu.

chromosome (Nhiễm sắc thể) 
gồm các prô-tê-in và một chuỗi phân tử 
DnA, các nhiễm sắc thể xác định tính kế thừa 
các đặc tính trội. Xem: DNA, gen. Xem thêm 
Thuật ngữ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.

climate change (Biến đổi khí hậu)
Thuật ngữ này thường chỉ một thay đổi 
nghiêm trọng từ một điều kiện khí hậu này 
sang điều kiện khác, “biến đổi khí hậu” đã 
được sử dụng hoán đổi với thuật ngữ “nóng 
lên trên toàn cầu” để chỉ những thay đổi lớn 
và dài hạn của khí hậu trên trái đất và cấu 
trúc thời tiết. Xem Lượng khí thải các-bon.

cloning (Sinh sản vô tính)
Quá trình tạo ra một phiên bản di truyền của 
một bộ phận DnA hoặc toàn bộ một sinh vật 
mà không có sinh sản thông qua giao hợp. 
Xem thêm Thuật ngữ của Bộ Nông nghiệp Hoa 
Kỳ.

commodity (Sản phẩm)
Một sản phẩm nông nghiệp, ví dụ các sản 
phẩm nông nghiệp như lúa mỳ, gạo, củ cải, 
ngô, thịt bò, đậu tương, cà phê.

d
deregulation (Bãi bỏ quy định)
Quá trình hoặc hành động xóa bỏ các hạn 
chế Chính phủ hoặc các quy định về cây 
trồng, nhập khẩu và/hoặc xuất khẩu. Các sản 
phẩm cây trồng được bãi bỏ quy định trên cơ 
sở Chính phủ tiếp thu và đánh giá các nghiên 
cứu khoa học chứng minh tính an toàn của 
lương thực, thức ăn chăn nuôi đối với con 
người và tác động tối thiểu tới môi trường. 
Xem: sản phẩm.

deoxyribonucleic acid (dNA)
Chứa đựng thông tin di truyền của hậu hết 
các hệ thống sống. Phân tử DnA gồm 4 
prô-tê-in cơ bản (adenine, cytosine, guanine 
and thymine) và một chất chính là đường 
phốt-phát, được bố trí thành hai dải kết nối 
tạo thành vòng xoắn kép các đặc tính của nó. 
Bộ gen (tất cả các thông tin di truyền trong 
một sinh vật sống), ngoài các phân tử DnA 
đơn, xác định các đặc tính của sinh vật. Xem 
nhiễm sắc thể, gen, vòng xoắn. Xem thêm 
Thuật ngữ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.

E
Environmental Protection Agency  
(Cơ quan bảo vệ môi trường (EPA))
Cơ quan Chính phủ hoa kỳ có nhiệm vụ bảo 
vệ sức khỏe con người và môi trường tự 
nhiên – không khí, nước và đất – là những 
yếu tố mà cuộc sống con người phụ thuộc. 
EPA là một trong ba cơ quan đánh giá các sản 
phẩm công nghệ sinh học nông nghiệp mới, 
bao gồm cả các loại thuốc trừ sâu sử dụng 
cho cây trồng (Bt), cũng như việc sử dụng 
các loại thuốc trừ sâu cho một loại giống cây 
trồng mới được tạo thành thông qua công 
nghệ sinh học. Xem: USDA, FDA

F
field test or trial (Kiểm tra hoặc thử 
nghiệm tại mặt ruộng)
Kiểm tra một loại giống cây trồng mới, gồm 
loại giống có sử dụng công nghệ sinh học, 
được tiến hành bên ngoài phòng thí nghiệm 
với các yêu cầu cụ thể về địa điểm, quy mô 
ruộng thử nghiệm, biện pháp.

Food and drug Administration (Cơ quan 
quản lý thực phẩm và dược phẩm (FdA))
Cơ quan chịu trách nhiệm về các quy định 
của hoa Kỳ nhằm đảm bảo sự an toàn và lành 
mạnh của tất cả các loại lương thực, thực 
phẩm bán tại các bang trừ thịt, gia cầm và 
trứng (do Bộ nông nghiệp hoa Kỳ chịu trách 
nhiệm). Một trong ba cơ quan có nhiệm vụ 
đánh giá các sản phẩm mới có sử dụng công 
nghệ sinh học nông nghiệp mà những sản 
phẩm này sẽ được cung cấp sử dụng như 
lương thực. Xem: USDA, EPA

food security (An ninh lương thực)
Tính sẵn có và khả năng tiếp cận tới nguồn 
lương thực đầy đủ và đảm bảo dinh dưỡng 
một cách liên tục cũng như kiến thức và khả 
năng có thể lựa chọn và chuẩn bị các loại 
lương thực, thực phẩm để đảm bảo an toàn 
và đủ dinh dưỡng.Từ trái nghĩa:mất an ninh 
lương thực.

G
gene (Gen)
Đơn vị di truyền gốc. Một gen gồm có “các 
thiết kế” để xây dựng các prô-tê-in trong một 
cấu trúc cụ thể mà xác định các đặc tính của 
một cây trồng, vật nuôi, hoặc các sinh vật 
khác, và những đặc điểm này sẽ được chuyển 
giao từ thế hệ này tới thế hệ sau. nó là một 
phần cụ thể trong một nhiễm sắc thể. Xem: 
nhiễm sắc thể, DNA. Xem thêm: Thuật ngữ của 
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.

genome (Bộ gen)
Tất cả các vật liệu di truyền trên tất cả các 
nhiễm sắc thể của một sinh vật cụ thể.

genomics (Các đặc tính của bộ gen)
nghiên cứu các bộ gen, gồm cả sắp xếp theo 
trình tự một bộ gen của một sinh vật, và kiểm 
tra chức năng cụ thể của mỗi gen và các gen 
này phối hợp với nhau thế nào.

genotype (Kiểu gen)
Đặc tính gen của một cá nhân. Kiểu gen 
thường là một bằng chứng của các tính 
cách bên ngoài, nhưng cũng có thể được 
phản ánh theo các cách hóa sinh tinh vi hơn, 
không phải là bằng chứng có thể nhìn thấy 
được.
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genetic engineering (Kỹ thuật gen)
Sự thay đổi có chủ tâm, có lựa chọn các gen 
của một sinh vật sử dụng sinh học phân tử 
hiện đại, cụ thể là các kỹ thuật tái tổ hợp 
DnA. Các thuật ngữ khác được sử dụng gồm 
công nghệ ghép nối gen, điều chỉnh gen, tái 
tổ hợp DnA (rDnA), hoặc công nghệ chuyển 
gen. Xem: công nghệ tái tổ hợp DNA (rDNA). 
Xem thêm: Thuật ngữ của Bộ Nông nghiệp Hoa 
Kỳ.

genetic modification (điều chỉnh gen)
Cải thiện tính kế thừa trong cây trồng hoặc 
vật nuôi cho các mục đích sử dụng cụ thể, 
thông qua hoặc là kỹ thuật gen hoặc các 
biện pháp truyền thống hơn. Một số nước 
khác ngoài hoa Kỳ sử dụng thuật ngữ này 
để chỉ các kỹ thuật gen cụ thể. Xem: kỹ thuật 
gen. Xem thêm: Thuật ngữ của Bộ Nông nghiệp 
Hoa Kỳ.

Glyphosate
Một loại thuốc trừ cỏ được sử dụng để diệt cỏ 
dại như các loại thuốc trừ cỏ sử dụng cho các 
loại cây trồng để thương mại. nó cũng được 
biết đến dưới tên thương mại là Roundup®. 
nông dân thích sử dụng glyphosate vì nó có 
thể kiểm soát nhiều loại cỏ dại và có độc tính 
thấp so với các loại thuốc diệt cỏ khác. Xem: 
thuốc diệt cỏ, cỏ dại.

grains (Ngũ cốc) 
Các loại hạt ngũ cốc như lúa mỳ, ngô, yến 
mạch, lúa mạch, lúa mạch đen và gạo. Các 
loại lương thực ngũ cốc gồm bánh mỳ, ngũ 
cốc, gạo và mỳ ống.

H
helix (Vòng xoắn) 
Một vòng xoắn ốc, cấu trúc bậc thang với 
một mô hình lặp đi lặp lại được mô tả bởi hai 
hoạt động đồng thời (xoay và phân tích đặc 
tính). Xem thêm: DNA

herbicide (Thuốc diệt cỏ) 
Bảo vệ cây trồng, là các hóa chất cụ thể được 
sử dụng để kiểm soát cỏ dại trên ruộng và 
trong rừng, cũng như trong các ứng dụng 
phi nông nghiệp như ở sân golf, các khu vực 
công cộng và bãi cỏ gia đình. Xem: thuốc diệt 
cỏ, cỏ dại.

herbicide-tolerant crops (Cây trồng thích 
ứng thuốc diệt cỏ) 
Các cây trồng được phát triển để tồn tại 
(thích ứng) trước các loại thuốc diệt cỏ bằng 
cách kết hợp một số gen nhất định, hoặc 
thông qua kỹ thuật gen hoặc các biện pháp 
nhân giống truyền thống. Vì vậy thuốc diệt 
cỏ có thể được sử dụng trên ruộng để kiểm 
soát cỏ dại mà không làm ảnh hưởng tới 
cây trồng. Xem thêm: Thuật ngữ của Bộ Nông 
nghiệp Hoa Kỳ.

hormone (Hooc-môn) 
Một hóa chất do cơ thể con người tự nhiên 
sinh ra và có một hoặc nhiều hơn ba chức 
năng cơ bản 1) thúc đẩy quá trình phát triển 
thông thường; 2) thúc đẩy điểu chỉnh mức độ 
hoạt động; 3) đóng vai trò duy trì cân bằng 
một số chức năng sinh lý.

I
insecticide (Thuốc trừ sâu) 
Để bảo vệ cây trồng và là các hóa chất được 
sử dụng để kiểm soát sâu bệnh tại đồng 
ruộng và rừng, cũng có thể ứng dụng phi 
nông nghiệp như chăm sóc vườn cây gia 
đình, sân golf và các khu vực công cộng. 
Xem: thuốc trừ sâu.

insect-protected crops (Bảo vệ cây trồng 
khỏi sâu bệnh) 
Các cây trồng có khả năng chống chịu hoặc 
đẩy lùi sâu bệnh, nhờ đó ngăn sâu bệnh 
không phá hoại cây trồng. Các đặc tính (các 
gen) xác định mức độ chống chịu có thể 
được các nhà nhân giống lựa chọn thông qua 
thụ phấn với các loại giống khác của cùng 
loại cây trồng này, hoặc thông qua việc đưa 
vào gen mới như bacillus thuringiensis(Bt) 
bằng kỹ thuật cấy gen. Xem: bacillus 
thuringiensis(Bt). Xem thêm: Thuật ngữ của Bộ 
Nông nghiệp Hoa Kỳ.

insecticide resistance (Kháng thuốc trừ 
sâu) 
Phát triển hoặc lựa chọn các đặc tính có thể 
di truyền (các gen) của một cộng đồng sâu 
bệnh cho phép chúng có thể tồn tại trong 
điều kiện bị sử dụng thuốc trừ sâu, lẽ ra có 
thể làm suy yếu hoặc giết chết chúng. Sự tồn 
tại của những sâu bệnh kháng thuốc này sẽ 
làm giảm hiệu quả của thuốc trừ sâu trong 
kiểm soát và quản lý sâu bệnh. Xem thêm: 
Thuật ngữ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.

integrated pest management (IPM) (Quản 
lý dịch hại tổng hợp (IPM)) 
Sử dụng có điều phối, an toàn và kinh tế các 
thông tin về sâu bệnh và môi trường cùng 
với các biện pháp kiểm soát sâu bệnh sẵn 
có (gồm các biện pháp văn hóa, sinh học, di 
truyền và hóa học) để ngăn ngừa các mức độ 
thiệt hại không thể chấp nhận được do sâu 
bệnh gây ra.

M
modern farming practices (Thực tiễn canh 
tác hiện đại) 
Thực tiễn canh tác có thể tối ưu hóa sản 
lượng trên một đơn vị sản xuất (trên mỗi acre 
hoặc mỗi đầu vật nuôi) trong khi vẫn bảo tồn 
đất và nguồn nước. nó có thể bao gồm việc 
sử dụng các hỗ trợ hiện đại mà Chính phủ 
đã cho phép (ví dụ phân bón, thuốc trừ sâu, 
thuốc diệt cỏ và các loại kháng sinh), những 
hóa chất này đã được thử nghiệm rộng rãi 
tính an toàn trước khi được phép sử dụng. 
Xem: kháng sinh dùng trong chăn nuôi, 
thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu.

N
nanotechnology (Công nghệ nano)
ngành khoa học bao gồm thiết kế và ứng 
dụng các cấu trúc, thiết bị và các hệ thống 
ở một quy mô cực nhỏ được gọi là quy mô 
nano; đó là một phần hàng tỷ của 1 mét, 
hoặc khoảng một phần triệu kích thước của 
một đầu ghim. Ứng dụng tiềm năng của nó 
trong ngành lương thực, thực phẩm như 
đóng gói và chế biến để cải thiện độ an toàn 
và chất lượng của lương thực, thực phẩm và 
đảm bảo dinh dưỡng và thành phần tốt hơn, 
qua đó tăng cường sức khỏe người sử dụng.

nematodes (Ký sinh trùng) 
Các loại giun siêu nhỏ, một số loài ăn rễ cây.
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O
organic agriculture (Nông nghiệp hữu cơ) 
Sản xuất nông nghiệp mà không sử dụng các 
loại thuốc trừ sâu hoặc phân bón tổng hợp. 
Các tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ của Bộ nông 
nghiệp hoa Kỳ quy định danh mục các loại 
thuốc trừ sâu (thuốc chống mốc, thuốc trừ 
sâu và thuốc diệt cỏ) và các chất phụ gia khác 
được phép sử dụng trong sản xuất cây trồng 
hữu cơ. hiệncác hạt giống sử dụng kỹ thuật 
di truyền không được phép sử dụng. Xem: 
hàng hóa, thuốc trừ sâu. Xem thêm: Thuật ngữ 
của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.

P
pesticide (Thuốc trừ sâu) 
Một loạt các sản phẩm bảo vệ cây trồng, bao 
gồm 4 loại chính: thuốc trừ sâu được sử dụng 
để kiểm soát sâu bệnh; thuốc diệt cỏ được sử 
dụng để kiểm soát cỏ dại; thuốc diệt các loại 
gặm nhắm để sử dụng để kiểm soát chuột; và 
thuốc chống nấm được sử dụng để kiểm soát 
các loại nấm mốc. Cả nông dân và người tiêu 
dùng sử dụng thuốc trừ sâu ở gia đình và sân 
vườn để kiểm soát mối và gián, làm sạch nấm 
mốc trên rèm tắm, ngăn cỏ dại trên các bãi 
cỏ, giết bọ chét và ve trên vật nuôi cảnh, khử 
trùng hồ bơi… Xem: thuốc trừ sâu, thuốc trừ 
cỏ dại, cỏ dại.

plant pests (Sâu bệnh trên cây trồng) 
Các sinh vật có thể trực tiếp hoặc gián tiếp 
gây bệnh, làm thiệt hại tới cây trồng, các bộ 
phận của cây trồng, hoặc các vật liệu từ cây 
trồng đã được chế biến. Các ví dụ phổ biến 
là sâu bệnh, mối, ký sinh trùng, nấm, mốc, 
vi-rút và vi khuẩn. Xem thêm: Thuật ngữ của 
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.

protein (Prô-tê-in) 
Một phân tử gồm có các axit amin để thực 
hiện các vai trò chính trong cấu trúc tế bào 
cơ thể, tạo ra các en-zim, hoóc-môn và một 
số chất lỏng và chất bài tiết trong cơ thể. 
Pro-tê-in được tiêu dùng trong thực phẩm, 
sau đó bị nghiền nát và được cơ thể sử dụng 
để xây dựng thành các pro-tê-in hoàn toàn 
khác để thực hiện các chức năng như nêu 
trên. Xem thêm: Thuật ngữ của Bộ Nông nghiệp 
Hoa Kỳ.

R
Ractopamine hydrochloride 
Một thành phần trong thức ăn chăn nuôi để 
cải thiện chất lượng và hàm lượng pro-tê-
in trong thịt. nó được một số nông dân sử 
dụng trong chăn nuôi lợn, bò và gà tây để 
tăng độ nạc của thịt. Ractopamine tăng hiệu 
quả của thức ăn chăn nuôi nhờ giảm lượng 
thức ăn và ngũ cốc cần thiết để sản xuất thịt. 
Ractopamine là chất phụ gia chăn nuôi được 
FDA cho phép sử dụng và là hooc-môn, một 
loại kháng sinh hoặc một thành phần trong 
kỹ thuật di truyền.

recombinant bovine somatotropin 
(rbST) (Hooc-môn tái tổ hợp kích thích 
tăng trưởng (recombinant bovine 
somatotropin - rbST)) 
Một pro-tê-in được sản xuất bằng công nghệ 
sinh học, có cùng loại gen như kích thích tố 
tăng trưởng BST, một hooc-môn pro-tê-in 
được tạo ra một cách tự nhiên trong bò sữa. 
Somatotropin cũng có thể được tạo ra ở con 
người và hầu hết động vật để hỗ trợ, duy trì 
và phát triển sức khỏe của các tế bào. FDA đã 
thông qua tính hiệu quả và an toàn của rbST. 
Tất cả các loại sữa, với bất kỳ phương pháp 
sản xuất nào, đều an toàn và cho cùng lợi 
ích về dinh dưỡng. Xem: công nghệ sinh học, 
FDA, gen.

recombinant dNA technology (rdNA) 
(Công nghệ tái tổ hợp dNA (rdNA)) 
Kỹ thuật nhân giống sử dụng bản sao một 
phần của DnA gồm một hoặc một số gen 
được chuyển giao giữa các sinh vật, hoặc “tái 
tổ hợp” trong một sinh vật khác. Xem: công 
nghệ sinh học, DnA. Xem thêm: Thuật ngữ của 
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.

S
stacked traits (Các đặc tính chung) 
Công nghệ sinh học là quá trình mà trên một 
gen có thể được chuyển giao, tạo thành một 
cây trồng với hai hoặc nhiều hơn các đặc 
điểm mang gen khác. Thông thường, kết 
quả lai tạo 2 cây trồng chuyển gen với các 
loại gen chuyển giao khác nhau. Xem: gen, kỹ 
thuật gen, công nghệ sinh học trên cây trồng, 
chuyển gen.

staple crops (Cây lương thực) 
Các loại cây trồng phổ biến phục vụ bữa ăn 
của con người như gạo, lúa mỳ, ngô cung cấp 
60% năng lượng lương thực trên thế giới. Cụ 
thể, các cây lương thực thích ứng tốt với khí 
hậu nơi chúng được trồng, và nhiều cây thích 
ứng với điều kiện khô hạn, sâu bệnh, đất bạc 
màu.

sustainable agriculture (Nông nghiệp bền 
vững) 
Một hệ thống tổng hợp các thực tiễn trồng 
trọt và chăn nuôi, về dài hạn, sẽ thỏa mãn 
nhu cầu thực phẩm và quần áo của con 
người; nâng cao chất lượng môi trường và 
tài nguyên thiên nhiên mà ngành kinh tế 
nông nghiệp phụ thuộc; sử dụng hiệu quả 
nhất các nguồn tài nguyên không thể tái 
tạo và kết hợp, kiểm soát các chu trình sinh 
học tự nhiên; duy trì tính khả thi về kinh tế 
cho trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường 
chất lượng cuộc sống của nông dân và toàn 
xă hội.

T
transgenic organism (Sinh vật chuyển 
gen) 
Một cây trồng, vật nuôi hoặc các sinh vật 
khác có các đặc tính khác nhau từ sinh vật bố 
mẹ, được tạo ra từ kỹ thuật tái tổ hợp DnA để 
lồng vật liệu gen từ các sinh vật khác. Xem: 
công nghệ sinh học, DnA, gen, kỹ thuật gen. 
Xem thêm: Thuật ngữ của Bộ Nông nghiệp Hoa 
Kỳ.

tillage (đất canh tác) 
Thực tiễn làm đất để trồng và kiểm soát cỏ 
dại xen giữa các cây trồng bằng cách lật đất 
hoặc thông khí vào trong đất. Cách làm đất 
theo truyền thống có thể làm tăng nguy cơ 
lở đất; vì vậy làm đất theo phương pháp bảo 
tồn có thể giúp tăng khả năng bảo vệ đất—
nguồn tài nguyên không thể tái tạo.
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conservation tillage (Bảo vệ đất canh 
tác theo phương pháp bảo tồn) 
Thực tiễn cho thấy lợi ích sử dụng biện 
pháp thông khí vào đất canh tác nhưng 
về cơ bản đất không bị đảo ngược. Số lượt 
máy cày thực hiện trên nền đất trước khi 
gieo trồng cũng giảm bớt. Tổng cộng thời 
gian và tiền tiết kiệm được và tác động tới 
môi trường được cải thiện (ví dụ bảo vệ và 
tăng chất lượng lớp đất bề mặt, giảm sâu 
bệnh nằm ủ bệnh trong lòng đất, giảm sử 
dụng nhiên liệu).

no tillage/no-till farming (Không làm 
đất / canh tác không làm đất)
Trồng cây trực tiếp lên các chất thải từ vụ 
mùa trước. ngoài ra, nó còn tăng lợi ích 
bảo vệ đất canh tác, để các chất thải từ vụ 
trước không xử lý cũng giúp hấp thụ các-
bon, một loại khí nhà kính, từ trong đất.

U
U.S. department of Agriculture (USdA) 
(Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USdA)) 
Cơ quan của Chính phủ hoa Kỳ chịu trách 
nhiệm giám sát để đảm bảo sản xuất an toàn, 
giàu dinh dưỡng và khả năng tiếp cận tới 
các nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm. 
USDA làm việc để tăng cường chất lượng 
cuộc sống của người dân hoa Kỳ thông qua 
hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; quan tâm tới 
nông nghiệp, lâm nghiệp và các tài nguyên 
đất; hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng 
nông thôn; tạo ra các cơ hội kinh tế cho nông 
dân và người dân nông thôn; mở rộng thị 
trường toàn cầu cho nông lâm sản và các 
ngành dịch vụ; giảm đói nghèo ở hoa Kỳ và 
toàn thế giới.

V
variety, plant (Giống, cây trồng) 
Một nhóm các loại cây trồng mà có các đặc 
tính di truyền thống nhất, ổn định và khác 
nhau giữa các nhóm cùng một loài. Xem 
thêm: Thuật ngữ của Bộ nông nghiệp hoa Kỳ.

virus (Vi-rút) 
Một vật ký sinh đơn giản, không có tế bào, 
có thể sinh sản chỉ nhờ các tế bào sống bên 
trong các sinh vật khác. Vi-rút gây ra hàng 
loạt các bệnh ở vật nuôi, cây trồn và con 
người.

virus-protected (crops) (Cây trồng) kháng 
vi-rút) 
Các cây trồng có khả năng chịu được các 
bệnh vi-rút trên cây. Được phát triển nhờ 
phương pháp nhân giống truyền thống hoặc 
thông qua kỹ thuật di truyền (ví dụ, đu đủ 
kháng bệnh đốm vỏ). Xem: nhân giống.

W
weed (Cỏ dại) 
Một loại cây phát triển ở các khu vực không 
mong muốn và có thể xâm lấn các loại cây 
trồng khác do phát triển dày, hút hết dinh 
dưỡng và độ ẩm trong đất lẽ ra được sử dụng 
cho cây trồng khác hiệu quả hơn.

Y
yield (Năng suất) 
Khối lượng của một cây trồng nông nghiệp 
như ngũ cốc, quả hoặc rau, được sản xuất 
trong một vụ. nó có thể được đo bằng đơn 
vị pao hoặc bằng giỏ trên mỗi acre, hoặc kg 
hoặc tấn trên mỗi ha.
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Tài liệu này được xây dựng trong khuôn khổ thỏa thuận đối tác giữa Cục Dịch vụ nông nghiệp nước ngoài (FAS), Bộ 
nông nghiệp hoa Kỳ (USDA) và Quỹ hội đồng Thông tin Thực phẩm Quốc tế (IFIC) để cung cấp thông tin quan trọng 
cho đội ngũ tuyên truyền viên về công nghệ sinh học thực phẩm. Thỏa thuận đối tác này không xác nhận bất kỳ sản 
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